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MỞ ĐẦU 

1. Thông tin chung về cơ sở 

CÔNG TY TNHH HAIYUN ENTERPRISE, đầu tư Nhà máy sản xuất 

thiết bị- cuộn dây âm loa (Voice coil) công suất 50.000.000 cái/năm tại địa 

điểm: Lô B5-2 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, khu phố 3A, phường Minh Hưng, 

Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.  

Công ty TNHH HAIYUN ENTERPRISE Việt Nam là công ty con thuộc 

quyền quản lý của Công ty HAIYUN ENTERPRISE Hong Kong có địa chỉ 

tại Lô B5-2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, Ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn 

Thành, Tỉnh Bình Phước. Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số doanh 

nghiệp 3801118721 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 28/01/2016 thay đổi lần thứ 1 ngày 

11/11/2016, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 12/03/2021. Nhà máy sản xuất thiết 

bị âm thanh – cuộn dây loa (voice coil) công suất 50.000.000 cái/năm được 

công ty đầu tư có tổng diện tích 7.896 m2 và được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số vào sổ cấp 

GCN: CT27808 ngày 17/12/2020 của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Phước. 

Các sản phẩm chủ yếu là sản xuất, lắp ráp và gia công sản xuất thiết bị âm 

thanh – cuộn dây loa (voice voil). Trong quá trình hoạt động, để phù hợp với 

sự phát triển của thị trường, công ty đã tiến hành điều chỉnh nâng công suất 

như sau: Năm 2016 đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị âm thanh: sản xuất cuộn 

dây âm loa và các linh kiện loa khác công suất 480.000 cái/năm – giai đoạn I. 

Công ty đã được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy xác nhận 

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 24/GXN-BQL ngày 02/12/2019. 

 Tuy nhiên, khi Công ty chỉ mới thực hiện xây dựng hoàn thiện nhà xưởng 

và chưa đi vào vận hành. Sau khi cân nhắc, công ty năm 2020 quyết định chỉ 

đầu tư sản xuất cuộn dây âm loa (Voice coil) và đồng thời nâng công suất của 

Cơ sở lên 50.000.000 cái/năm. Nhà máy đã được UBND tỉnh Bình Phước cấp 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở “Nhà 

máy sản xuất thiết bị - cuộn dây âm loa (Voice coil) công suất 50.000.000 

cái/năm số 2806/QĐ-UBND ngày 01/11/2021. Cơ sở chính thức đi vào vận 

hành từ tháng 11 năm 2021.  
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Cơ sở pháp lý thực hiện báo cáo cấp phép: Tổng vốn đầu tư của nhà máy 

là 25.212.000.000 VNĐ. Nhà máy thuộc nhóm C, căn cứ Khoản 2 Điều 10 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/06/2019, có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2020) (dự án có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ). 

Loại hình hoạt động của nhà máy là sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện 

tử thuộc mục số 17 Phụ lục II của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. Căn cứ theo số thứ tự 3, mục I, phụ lục III nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (Danh mục các dự án đầu tư nhóm I có nguy 

cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 3 điều 28 Luật Bảo vệ môi 

trường: nhà máy thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn.  

Nhà máy đã hoạt động trước ngày 1/1/2022, Căn cứ theo khoản 2 Điều 39 

Luật Bảo vệ môi trường, nhà máy thuộc đối tượng có Giấy phép môi trường.  

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 của luật bảo vệ Môi trường 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, cơ sở “Nhà máy sản xuất thiết bị-cuộn dây 

âm loa (Voice coil) công suất 50.000.000 cái/năm” thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. 

2. Cở sở pháp lý và các tài liệu sử dụng làm căn cứ thực hiện GPMT của 

nhà máy  

2.1 Các văn bản pháp lý  

* Luật bảo vệ môi trường 

− Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam ban hành ngày 17/11/2020; 

− Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 10/1/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

− Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

− Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

− Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của BTNMT quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

− Thông tư số 12/2021/TT-BTMT ngày 30/06/2021 của BTNMT về quy định 
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kỹ thuật quan trắc môi trường. 

* Luật đất đai 

− Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội; 

− Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành 

Luật đất đai; 

− Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

− Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của BTNMT quy định 

chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa 

đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

* Luật Tài nguyên nước 

− Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam ban hành ngày 21/6/2012; 

− Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn 

Luật tài nguyên nước; 

− Nghị định số 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng về thoát 

nước và xử lý nước thải; 

− Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 

của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. 

* Lĩnh vực đầu tư và xây dựng 

− Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ xây dựng ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

− Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định 

về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng. 

− Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

− Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ xây dựng ban hành 

quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. 

− Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 08/6/2014 
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về thoát nước và xử lý nước thải. 

* Lĩnh vực giao thông 

− Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 

hội nước CHXHCN Việt Nam; 

− Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao 

thông; 

− Chỉ thị số 07/CT-BGTVT ngày 03/08/2016 của Bộ Giao thông vận tải về 

việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải. 

* Lĩnh vực Bảo vệ sức khỏe 

− Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ban hành ngày 30/6/1989 của Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 5; 

− Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 của Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 25/6/2015. 

− Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành luật An tàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn 

lao động. 

− Thông tư số 19/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện 

quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp. 

* Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy 

− Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2002/QH10 của Quốc hội nước 

− CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/6/2001; 

− Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

− 40/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 

22/11/2013; 

− Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

− Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Nghị đính số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

http://www.tracuuphapluat.info/2012/12/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-dien-luc-nam-2012.html
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chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy. 

2.2 Các quy chuẩn môi trường áp dụng 

− QCVN 19: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

− QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

− QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

− QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

− QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

− QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung - Giá trị cho 

phép tại nơi làm việc. 

− QCVN 06:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho 

nhà và công trình. 

2.3 Các tài liệu phục vụ lập báo cáo  

− Thuyết minh đầu tư của Cơ sở “CÔNG TY TNHH HAIYUN 

ENTERPRISE” kèm các bản vẽ liên quan kỹ thuật liên quan đến cơ sở; 

− Kết quả khảo sát đo đạc ngoài thực địa và phân tích trong phòng thí nghiệm; 

− Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở: “Công ty TNHH HAIYUN 

ENTERPRISE” tại địa điểm: Lô B5-2 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, khu 

phố 3A, phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Công 

ty TNHH Công nghệ Môi trường Nông Lâm tư vấn thực hiện. 

Nội dung đề nghị cấp phép môi trường 

Hạng mục đề nghị cấp phép môi trường cơ sở: Cấp giấy phép môi trường 

đối với khí thải, tiếng ồn. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

1.1 Tên chủ Cơ sở  

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAIYUN ENTERPRISE 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B5-2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, Ấp 3A, xã Minh 

Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam 

- Số điện thoại: 85225238983 

- Người đại diện: Ông Chen Wu  Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Sinh ngày: 09/06/1972 Quốc tịch: Trung Quốc 

- Số hộ chiếu nước ngoài: G42157459 Ngày cấp: 23/04/2010 Nơi cấp: Cơ quan 

quản lý Xuất nhập cảnh Bộ công an Trung Quốc 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: MSC3158RM1007, 10/F, HO KINH Ctr, 

No.2- 16 Fa, Đường Yuen, Hong Kong. 

- Nơi ở hiện nay: Lô B5-2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, Ấp 3A, Xã Minh 

Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 

- Nguồn vốn đầu tư: 25.212.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ hai 

trăm mười hai triệu Việt Nam đồng). 

- Mã số thuế của doanh nghiệp: 3801118721 

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số cơ sở : 4338687738 do Ban Quản lý khu kinh 

tế tỉnh Bình Phước chứng nhận lần đầu ngày 25/01/2016 và thay đổi lần 5 

ngày 20/09/2021 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên số 3801118721, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2016, đăng ký thay 

đổi lần thứ 3 ngày 30/08/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước 

cấp. 

1.2  Tên Cơ sở  

1.2.1 Tên đầu tư 

Nhà máy sản xuất thiết bị âm thanh – cuộn dây loa (voice coil) với công 

suất 50.000.000 cái/năm. 

1.2.2 Địa điểm thực hiện Cơ sở  

Địa chỉ: lô B5-2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, Ấp 3A, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Tổng diện tích 7.896 m2. Công ty được 
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cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất- quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất số vào sổ cấp GCN: CT 27808 giữa Công ty TNHH C&N Vina và Công 

ty TNHH Haiyun Enterprise ngày 17/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Phước. 

Các mặt tiếp giáp nhà máy như sau 

✓ Phía Đông tiếp giáp Công ty TNHH DVCS (ngành nghề sản xuất linh kiện 

điện tử). 

✓ Phía Tây tiếp giáp đường nội bộ, đối diện là Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Tân Việt Hàn (ngành nghề sản xuất sản phẩm từ plastic). 

✓ Phía Nam tiếp giáp Công ty TNHH Lisheng (Việt Nam) Electronics (ngành 

nghề sản xuất bộ dây cáp điện, mút xốp Eva). 

✓ Phía Bắc tiếp giáp với Công ty TNHH Sung Ju Vina (ngành nghề sản xuất 

linh kiện điện tử 

Tọa độ địa lý của Cơ sở – Hệ tọa độ VN – 2000, xem bảng sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ địa lý giới hạn khu đất 

STT Toạ độ X (m) Toạ độ Y (m) 

1 539987,0 1270885,6 

2 540122,9 1270892,8 

3 540127,8 1270836,0 

4 539984,1 1270827,8 

Nguồn: Công ty TNHH Haiyun Enterprise. 

 

Hình 1.1. Phạm vi giới hạn cơ sở 
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Hình 1.2. Vị trí khu vực thực hiện Cơ sở chụp từ vệ tinh  

 Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường: Giấy phép môi 

trường của nhà máy sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước thực hiện 

một số nhiệm vụ, quyền hạn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường đối 

với các cơ sở đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước thì Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Phước đủ thẩm quyền cấp phép môi trường cho nhà máy. 

1.2.3 Các văn bản pháp lý của cơ sở  

a) Văn bản pháp lý khu công nghiệp 

- Quyết định số 1371/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

12/09/2007 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

“Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu Công nghiệp Minh Hưng – 

Hàn Quốc”. 

- Giấy xác nhận số 04/TCMT-TĐ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

23/01/2013 về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở 

hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc” tại ấp 3A, xã Minh Hưng, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Quyết định số 1964/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

16/09/2014 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

“Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải giai đoạn 2 của KCN Minh Hưng – Hàn 
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Quốc, công suất 8.000m3/ngày.đêm” tại KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 1500/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 18/06/2015 về việc cho phép công ty TNHH C&N Vina 

xả thải từ nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, 

lưu lượng thải 10.000m3/ngày.đêm. 

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 3176/GP- BTNMT do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 9/12/2015 về việc cho phép Công ty TNHH C&N Vina 

xả nước thải từ nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc, lưu lượng thải 18.000m3/ngày.đêm. 

- Giấy xác nhận số 78/GXN-TCMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

14/07/2015 về việc hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh các cơ sở hạ tầng khu công nghiệp 

Minh Hưng – Hàn Quốc” 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2435/QĐ-

BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 22/09/2015 về việc phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Điều chỉnh hạ tầng 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, diện tích 192,2336 ha” tại KCN Minh Chơn – 

Hàn Quốc, huyện Minh Hưng, tỉnh Bình Phước. 

b) Văn bản pháp lý về quy hoạch, đầu tư của nhà máy 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số 

doanh nghiệp 3801118721 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước – Phòng 

Đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 25/01/2016 và thay đổi lần 5 ngày 

20/09/2021. 

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án: 4338687738 do Ban quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước chứng nhận lần đầu ngày 25/01/2016 và thay đổi lần 5 ngày 

20/09/2021. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất số vào sổ cấp GCN: CT 27808 giữa Công ty TNHH C&N Vina và Công 

ty TNHH Haiyun Enterprise ngày 17/12/2020 của sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Phước. 

c) Pháp lý về môi trường của nhà máy  

- Quyết định số 2806/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 

01/11/2021 về việc phê Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà 
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máy sản xuất thiết bị âm thanh – cuộn dây loa (voice coil) với công suất 

50.000.000 cái/ năm” do Công ty TNHH Haiyun Enterprise làm chủ đầu tư tại 

lô B5-2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước. 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 24/GXN-BQL ngày 

2/12/2019 cho dự án “Nhà máy sản xuất thiết bị âm thanh – cuộn dây loa và 

các linh kiện loa khác công suất 480.000 cái/năm – giai đoạn I” do ban quản lý 

khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp. 

- Hợp đồng dịch vụ thu gom rác số 52/HĐKT.RTSH.2021 về việc thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt giữa Công ty TNHH MTV dịch vụ vệ sinh môi trường 

Tiến Dũng và Công ty TNHH Haiyun Enterprise. 

- Hợp đồng số 61124/HDMD-NH về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

nguy hại ngày 01/06/2024 giữa Công ty cổ phần môi trường Miền Đông và 

Công ty TNHH Haiyun Enterprise. 

- Hợp đồng dịch vụ cung cấp nước sạch số 0912-2020H.Y/HD-CNMHK ngày 

9/12/2020 giữa chi nhánh Công ty TNHH C&N Vina MHK và Công ty TNHH 

Haiyun Enterprise. 

- Kết quả quan trắc chất lượng không khí xung quanh, đất của Công ty TNHH 

Haiyun Enterprise năm 2021, 2022, 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. 

- Hợp đồng xử lý nước thải sản xuất giữa Công ty TNHH Haiyun Enterprise và 

Công ty TNHH C&N Vina ngày 25/02/2024. 

d) Pháp lý về PCCC của cơ sở  

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 14/TD-

PCCC do Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Bình Phước thẩm 

duyệt. 

1.2.4 Quy mô của Cơ sở:  

Quy mô của nhà máy: tổng diện tích đất thực hiện nhà máy là 7,896m2. Công 

ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất số cấp GCN: CT 27808 giữa Công ty TNHH C&N Vina và Công 

ty TNHH Haiyun Enterprise ngày 17/12/2020 của sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Phước.  

Cơ sở pháp lý thực hiện báo cáo cấp phép:  

Phân loại theo tiêu chí đầu tư công: Tổng vốn đầu tư của nhà máy là 
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25.212.000.000 VNĐ. Nhà máy thuộc nhóm C, căn cứ Khoản 2 Điều 10 Luật Đầu 

tư công số 39/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/06/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2020) (dự án có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ). 

Phân loại theo loại hình sản xuất: Loại hình hoạt động của nhà máy là sản xuất 

linh kiện, thiết bị điện, điện tử thuộc mục số 17 Phụ lục II của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Căn cứ theo số thứ tự 3, mục I, phụ lục III nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Danh mục các dự án đầu tư nhóm I có 

nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 3 điều 28 Luật Bảo vệ 

môi trường: nhà máy thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn.  

Nhà máy đã hoạt động trước ngày 1/1/2022, Căn cứ theo khoản 2 Điều 39 Luật 

Bảo vệ môi trường, nhà máy thuộc đối tượng có Giấy phép môi trường.  

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 của luật bảo vệ Môi trường 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, cơ sở “Nhà máy sản xuất thiết bị-cuộn dây âm 

loa (Voice coil) công suất 50.000.000 cái/năm” thuộc thẩm quyền cấp giấy phép 

môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. 

Nội dung báo cáo được thực hiện theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục X (mẫu 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường 

tương đương với Cơ sở nhóm I hoặc nhóm II) Phụ lục kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

1.3 Công suất, công nghệ, sản phẩm của nhà máy  

1.3.1 Công suất của nhà máy  

Nhà máy sản xuất thiết bị âm thanh – cuộn dây loa (voice voil) được đặt tại lô 

B5-2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước. Nhà máy được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích đất là 

7.896m2 với công suất 50.000.000 cái/năm. Nhà máy đã được phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND do UBND tỉnh 

Bình Phước cấp ngày 01/11/2021 về việc phê Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. Hiện nay đã hoàn thành xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị và 

đi vào hoạt động. Quy mô hoạt động của nhà máy không thay đổi so với báo cáo 

ĐTM đã được phê duyệt, công suất và sản phẩm của nhà máy cụ thể như sau:  
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Bảng 1.2. Công suất và sản phẩm hoạt động của nhà máy 

Nguồn: Công ty TNHH Haiyun Enterprise 

1.3.2 Công nghệ sản xuất của nhà máy, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của nhà máy 

Hiện tại, nhà máy thực hiện sản xuất thiết bị âm thanh – cuộn dây loa (voice 

coil) công suất 50.000.000 cái/năm với quy trình sản xuất như sau:  

❖ Quy trình sản xuất cuộn dây loa (voice coil) 

 

Hình 1.3. Quy trình sản xuất cuộn dây loa (voice coil) 

STT Sản phẩm Công suất (cái/năm) 

1 Cuộn dây âm loa (voice coil) 50.000.000 

 Tổng 50.000.000 

Lõi giấy/lõi kim loại 

Ồn, CTR 

Nguyên liệu 

(sợi đồng, sợi tơ đã gia 

công) 

 

Đóng gói 

Kiểm tra 

Thành phẩm 

Quấn PGI 

Chấm keo/hàn 

Ồn, CTR 

Keo L18/thiết hàn, chất trợ 

hàn 
 

Sấy 

Hơi dung môi, hơi 

hàn 

Nhiệt dư, hơi dung 

môi 

CTR 

Dập 

Điện 

Bao bì 
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Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu 

Nguyên liệu là sợi dây đồng có đường kính từ 0,06 – 0,5 mm hoặc sợi tơ có 

đường kính từ 0,3 đến 3mm được đưa vào công đoạn quấn PGI. 

Quấn PGI 

Quá trình quấn PGI (quá trình tạo thành cuộn dây voice coil) sẽ được thực 

hiện bừng cách quấn quanh lõi quấn bằng kim loại hoặc bằng giấy, có độ dày từ 

0,04 – 0,15 mm. Tuỳ vào từng công suất của loa, công nhân sẽ sử dụng dây đồng 

kích thước khác nhau và số vòng quấn cũng khác nhau được thực hiện bằng máy. 

Dập 

Khi quấn đủ số vòng theo yêu cầu sản xuất sẽ thực hiện cắt thông qua máy 

dập (máy dập cơ học) trước khi chuyển qua công đoạn chấm keo/hàn thiết. Chất 

thải rắn sinh ra từ quá trình quấn PGI và dập không dính hoá chất, do đó sẽ được 

thu gom và xử lý như chất thải thông thường. 

Chấm keo/hàn thiết 

Tiếp đến là quá trình chấm keo L18 hoặc hàn thiết (tuỳ theo yêu cầu của sản 

phẩm), công đoạn này được thực hiện tự động. 

Đối với sản phẩm hàn thiết, công nhân sẽ sử dụng máy hàn thiết để hàn bán 

thành phẩm. Máy hàn sẽ được gia nhiệt ở nhiệt độ khoảng 3800C (gia nhiệt bằng 

điện). Công đoạn hàn định hình cuộn dây cho chắc chắn và đưa đến công đoạn tiếp 

theo. Công đoạn hàn thiết sẽ sử dụng chất trợ hàn giúp giảm độ căng bề mặt của 

chỗ nối, tăng tính đồng nhất, hỗ trợ thiết bám chắc vào chỗ nối và ngăn chặn sự 

hình thành lớp oxy hoá khi hàn. Tại công đoạn này sẽ phát sinh khí Sn, NOx, CO 

và hơi dung môi (ethanol) do đó, công ty sẽ lắp đặt HTXLKT bằng phương pháp 

hấp phụ với công suất 12.000 m3/h nhằm xử lý khí thải. 

Đối với sản phẩm chất keo, công nhân sử dụng máy chấm keo để chấm keo 

L18 lên bán thành phẩm để định hình cuộn dây cho chắc chắn và đưa đến công 

đoạn tiếp theo. Hoạt động chấm keo được thực hiện ở nhiệt độ phòng, không cần 

gia nhiệt do đó, hơi dung môi phát sinh không đáng kể. 

Sấy 

Sau đó, tiếp tục cho những cuộn dây loa đã chấm keo này được công nhân 

xếp vào các các khuôn sấy có các cột dọc để các cuộn dây rồi đưa vào lò sấy khép 

kín bằng điện (được thực hiện trong thùng kín của lò sấy), sấy bằng điện ở nhiệt 
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độ 500C, làm mềm, bóng lớp keo, lớp hàn (được thực hiện tự động bằng máy) và 

làm khô lớp keo. Tại công đoạn sấy sẽ phát sinh hơi dung môi có ở trong keo, để 

giảm thiểu ô nhiễm chủ đầu tư đã lắp đặt hệ thống hấp phụ than hoạt tính với công 

suất 3.000m3/h. 

Kiểm tra 

Các cuộn dây sẽ được công nhân kiểm tra bằng tay thông qua các máy đo về 

chất lượng, loại bỏ các sản phẩm hư, lỗi do có dính keo nên sẽ được thu gom và 

xử lý như chất thải nguy hại. 

Đóng gói sản phẩm 

Sản phẩm sau khi đạt chất lượng sẽ được đóng gói, lưu kho thành phẩm và 

xuất bán. 

1.4 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện nước.  

 1.4.1 Nguyên, nhiên liệu sử dụng 

Nhu cầu nguyên liệu, hóa chất phục vụ quá trình sản xuất tại nhà máy như sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất tại cơ sở  

TT 

Tên nguyên, 

nhiên, vật liệu, 

hóa chất 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nguồn 

cung cấp 
Công đoạn sử dụng 

I Dùng cho sản xuất 

1 Sợi dây đồng 8,33 Trung Quốc Quấn PGI 

2 Sợi tơ 8,1 Trung Quốc Quấn PGI 

3 Lõi giấy 18,6 Trung Quốc Quấn PGI 

4 Lõi kim loại 16,4 Trung Quốc Quấn PGI 

5 Keo L18 0,7 Trung Quốc Hàn/chấm keo 

6 Thiếc hàn 0,5 Trung Quốc Hàn/chấm keo 

7 
HX-F8860-

208W 
0,05 Trung Quốc Hàn/chấm keo (chất trợ hàn) 
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TT 

Tên nguyên, 

nhiên, vật liệu, 

hóa chất 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Nguồn 

cung cấp 
Công đoạn sử dụng 

8 
Bao bì, thùng 

carton 
2 Việt Nam Đóng gói 

Tổng cộng 54,68   

II Hệ thống xử lý khí thải 

1 Than hoạt tính 1,29 Việt Nam Hệ thống xử lý khí thải 

 Tổng 1,29   

Nguồn: Công ty TNHH Hanyun Enterprise 

Ghi chú: Chủ Cơ sở cam kết không sử dụng các loại hóa chất nguy hiểm không 

được đăng ký hoặc nghiêm cấm trong quá trình sản xuất. Các loại hóa chất được 

Công ty mua về sử dụng đều không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo 

quy định hiện hành.  

1.4.2 Nhu cầu sử dụng điện  

Nguồn cung cấp điện: Nguồn cung cấp điện cho hoạt động sản xuất tại nhà 

máy được lấy từ lưới điện quốc gia thông qua Công ty Điện lực Bình Phước.  

Điện được sử dụng chủ yếu chạy thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, thiết bị 

văn phòng và các thiết bị thắp sáng trong khu vực hoạt động. Dựa vào hóa đơn 

tiền điện 6 tháng đầu năm 2024 thì nhu cầu sử dụng điện tại nhà máy từ 47.705-

77.394 kW/tháng (Hóa đơn sử dụng điện đính kèm tại phần phụ lục). 

1.4.3 Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp nước: Nguồn nước sử dụng cho hoạt động sản xuất và sinh 

hoạt tại nhà máy được cung cấp từ hệ thống cấp nước của chi nhánh Công ty 

TNHH C&N Vina. 

Nước cấp sinh hoạt 

Tại nhà máy không tổ chức nấu ăn mà mua suất ăn công nghiệp do đó không 

sử dụng nước cho quá trình nấu nướng. Lượng nước cấp cho sinh hoạt chủ yếu 

dùng cho quá trình vệ sinh của công nhân viên. 
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Lưu lượng nước cấp cho nhà máy tính toán theo QCVN 01:2021/BXD. Tiêu 

chuẩn dùng nước sinh hoạt tính cho 1 người là 45 lít/người/ca/ngày. số lượng công 

nhân viên là 500 người, thì nhu cầu cấp nước là 500 người × 45 lít/người/ngày = 

22,5 m3/ngày. Thực tế đang được sử dụng từ 11-18m3/ngày hóa đơn tiền nước của 

các tháng 4, 5, 6 đính kèm. 

Nước sử dụng cho mục đích tưới cây  

Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch 

Xây dựng thì định mức lượng nước tưới cây 3 lít/m2.ngày đêm. Nhu cầu sử dụng 

nước tưới cây là: 3 lít/m2 x 1.580 m2= 4,7 m3/ngày.  

Nước sử dụng cho mục đích rửa đường 

Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch 

Xây dựng thì định mức lượng nước rửa đường là 0,4 lít/m2/ngày. Với diện tích 

đường nội bộ 2.258m2 nhu cầu sử dụng nước rửa đường là: 0,4 lít/m2 x 2.258 m2 

= 0,9m3/ngày. 

Tổng hợp thống kê nhu cầu sử dụng nước tại nhà máy cao điểm trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước tại nhà máy 

TT Hoạt động sử dụng 

Lượng nước 

cấp TT 

(𝒎𝟑/ngày) 

Lưu lượng thải 

(𝒎𝟑/ngày) 

Tính toán Thực tế 

1 
Sinh hoạt của công 

nhân viên 
22,5 22,5 

10-18 

2 Tưới cây 4,7 - - 

3 Rửa đường 0,9 - - 

Thống kê dựa vào hóa đơn tiền nước tháng ba tháng đầu năm 2024 thì nhu 

cầu sử dụng nước tại nhà máy trung bình khoảng 350-550 m3/tháng (Hóa đơn tiền 

nước đính kèm tại phần phụ lục). 

Nước dùng cho mục đích PCCC 

Lưu lượng nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo ≥20 lít/giây.đám cháy; 

số lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán ≥2 (theo QCXDVN 

06:2020/BXD). Tính lượng nước cấp chữa cháy cho 3 đám cháy đồng thời xảy ra 

trong thời gian 40 phút là: 

Qcc = 20 lít/giây.đám cháy x 3 đám cháy x 40 phút x 60 giây/1.000 = 144 m3 
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Phương án cấp nước chữa cháy: nhà máy đã đầu tư xây dựng bể chứa nước 

chữa cháy âm với diện tích 144 m2 (thể tích 360 m3) đảm bảo cho quá trình chữa 

cháy khi có đám cháy xảy ra, đảm bảo lượng nước chữa cháy đủ cung cấp trong 3 

giờ đầu khi có đám cháy xảy ra. 

1.5 Các thông tin khác liên quan đến nhà máy  

1.5.1 Hạng mục các công trình nhà máy 

Nhà máy sản xuất thiết bị âm thanh – cuộn dây âm loa (voice coil) với công 

suất 50.000.000 cái/năm được thực hiện tại lô B5-2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, 

ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam tổng diện 

tích 7.896 m2. Công ty được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với số đất số vào sổ cấp GCN:CT27808 ngày 

17/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước. Các hạng mục 

công trình cụ thể như sau: 

Bảng 1.5. Bố trí các hạng mục công trình chính tại nhà máy 

STT Hạng mục công trình Diện tích (𝒎𝟐) 
Tỷ lệ 

(%) 

I Hạng mục công trình chính 

1 Khu sản xuất 1.632 20,67 

2 Khu nguyên liệu 330 4,18 

3 Khu thành phẩm 440 5,57 

4 Khu kiểm tra chất lượng 75 0,95 

5 Nhà văn phòng 196 2,48 

6 Phòng họp 48 0,61 

7 Lối đi 467 5,91 

8 Nhà vệ sinh 44 0,56 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà bảo vệ 16 0,20 

2 Nhà ăn công nhân 300 3,80 

3 Nhà để xe 396 5,02 

4 Nhà vệ sinh* - - 
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STT Hạng mục công trình Diện tích (𝒎𝟐) 
Tỷ lệ 

(%) 

5 Cây xanh 1.580 20,00 

6 Sân bãi, đường nội bộ 2.258 28,61 

7 Trạm điện 5 0,06 

8 
Bể chứa nước phòng cháy chữa cháy 

(ngầm) 
144 - 

9 Công trình xử lý môi trường  107 1,38 

 Tổng 7.896 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Haiyun Enterprise) 

 Xuất phát yêu cầu thực tế tại nhà máy, nhà máy đã điều chỉnh kích thước 

các công trình xử lý môi trường cho phù hợp như sau:  

Bảng 1.6. Bố trí các hạng mục công trình môi trường tại nhà máy 

STT Hạng mục công trình 
Theo ĐTM đã được 

phê duyệt (m2) 
Hiện tại (m2) 

1 
Khu vực tập trung chứa rác thải 

rắn sinh hoạt 
3 3 

2 
Kho chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 
40 10,5 

3 Kho chứa chất thải nguy hại 20 9,5 

4 Hệ thống xử lý khí thải 20 24 

5 Hệ thống xử lý nước thải 24 60 

Tổng 107 107 

 

 (Nguồn: Công ty TNHH Haiyun Enterprise) 

Theo bảng 1.5, diện tích cây xanh chiếm khoảng 20% tổng diện tích của toàn 

nhà máy, đáp ứng được theo yêu cầu của QCVN 01:2021/BXD về diện tích trồng 

cây xanh trong nhà máy. (Bản vẽ bố trí các hạng mục của nhà máy thể hiện tại 

phụ lục của báo cáo).  

Một số hình ảnh công trình đã xây dựng theo ĐTM được phê duyệt: 
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Hình 1.4. Nhà xưởng sản xuất 

 

Hình 1.5. Văn phòng làm việc 
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Hình 1.6. dây chuyền sản xuất bên trong xưởng 

  

Hình 1.7. Sân vườn cây xanh 

1.5.2 Danh mục máy móc, thiết bị 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất tại nhà máy như sau: 

Bảng 1.7. Chi tiết danh mục các máy móc thiết bị sử dụng tại nhà máy 

STT Máy móc, thiết bị 
Số 

lượng 

Công 

xuất vận 

hành 

Điện 

năng  

Năm 

sản 

xuất 

Nơi sản 

xuất 

Tình trạng 

hoạt động 

I Máy móc thiết bị sản xuất chính 

1 Máy chấm keo 24 cái  - - 2020 
Trung 

Quốc 
100% 
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STT Máy móc, thiết bị 
Số 

lượng 

Công 

xuất vận 

hành 

Điện 

năng  

Năm 

sản 

xuất 

Nơi sản 

xuất 

Tình trạng 

hoạt động 

2 Máy đo độ 0F 12 cái - - 2020 TQ 100% 

3 Máy cuộn dây 44 cái 
1.100 

sp/giờ 

3,16 

KW 
2020 

TQ 
100% 

4 Lò sấy 12 cái 
600 

sp/giờ 
9,5 KW 2020 

TQ 
100% 

5 Máy hàn thiết 64 cái 
3200 

sp/giờ 
9,6 KW 2020 

TQ 
100% 

6 Máy dập 12 cái 
600 

sp/giờ 
1,3 KW 2020 

TQ 
100% 

7 Máy mạ thiết 3 cái - - - TQ 100% 

8 Máy cán 3 cái - - - TQ 100% 

9 Máy cắt Bobin 3 cái - - - TQ 100% 

10 Máy uốn 1 cái - - - TQ 100% 

11 
Máy dán giấy tự 

động 
7 cái - - - 

TQ 
100% 

12 Máy tích điện 15 cái - - 2020 TQ 100% 

13 Máy dập PO đồng 4 cái - - 2020 TQ 100% 

II Các máy móc, thiết bị bảo vệ môi trường, phòng chóng sự cố 

1 
HTXLKT công 

đoạn sấy 

1 hệ 

thống 

3.000 

m3/ngày 
- 2021 Việt Nam 100% 

2 
HTXLKT công 

đoạn hàn thiếc 

1 hệ 

thống 

12.000 

m3/ngày 
- 2021 Việt Nam 100% 

3 HTXLNT 
1 hệ 

thống 

30 

m3/ngày 
- 2023 Việt Nam 100% 

4 
Hệ thống lọc khí 

trung tâm HEPA 

1 hệ 

thống 
- - 2021 Việt Nam 100% 

(Nguồn: Công ty TNHH Haiyun Enterprise) 

1.5.3 Hạng mục công trình BVMT 

- Hệ thống thoát nước mưa:  

Hệ thống thu gom nước mưa theo phương thức tự chảy. Nước mưa chảy tràn 
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đã được thu gom bằng hệ thống hố ga (trên hố ga có song chắn rác) chảy vào cống 

thoát nước, sau đó thoát ra hệ thống thoát nước của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được xây dựng âm dưới nền, khép kín đường 

kính cống thu gom nước mưa d=400mm, hố ga nước mưa có kích thước 0,9 x 1m, 

hố bệ tông lót MAC 100 đá 1x2, bê tông đáy, thành, nắp hố ga MAC 200 đá 1x2. 

Vị trí tiếp giáp hố ga và đường ống liên kết bằng vữa MAC 75, độ dốc 0,4%. 

Thông suốt kết nối với 1 điểm xả tại vị trí gần nhà bảo vệ của công ty (điểm xả 

cuối trước khi đấu nối với đường thoát nước mưa của KCN), tọa độ X=539979.0; 

Y=1270866 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106º15’, múi chiếu 3o) 

 

Hình 1.8. Đường ống và hố ga thoát nước mưa tại nhà máy  

- Hệ thống thoát nước thải:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của nhà máy đã được thu gom, xử 

lý sơ bộ qua hầm tự hoại 5 ngăn, sau đó được thu gom về hệ thống xử lý tập trung 

của nhà máy. Nước thải sau xử lý đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Minh Hưng - Hàn Quốc. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống 

kín với các tuyến ổng thoát PVC D=168mm kết nối với hệ thống thu gom nước 

thải của KCN tại 1 điểm xả, tọa độ X=539978.2; Y=1270864 (hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 106º15’, múi chiếu 3o) 

Công ty đã ký Biên hợp đồng xử lý nước thải số 2502/HĐCN – HY 2024 với 

Công ty TNHH C&N Vina ngày 25/02/2024. 

- Quy trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt:  

Nước thải sinh hoạt → bể tự hoại 5 ngăn → trạm XLNT tập trung của nhà 

máy 30 m3/ngày → hệ thống thu gom nước thải tập trung KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc. 
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Qui trình xử lý nước thải tập trung Nước thải sinh hoạt → bể tự hoại 5 ngăn 

→ Song chắn rác → Bể gom → Bể điều hòa→ Bể thiếu khí→ Bể hiếu khí → Bể 

lắng → Bể khử trùng → Hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung khu công nghiệp Minh Hưng. 

 

Hình 1.9. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại nhà máy  

- Quy trình thu gom, xử lý nước thải sản xuất: 

Nhà máy không phát sinh nước thải sản xuất trong quá trình hoạt động. 

- Hệ thống xử lý bụi, khí thải:  

Hệ thống thu gom, xử lý khí thải ở máy sấy công suất 3.000 m3/h với D = 

0,4m. Hệ thống thu gom và xử lý khí thải ở công đoạn chấm keo/hàn thiếc công 

suất 12.000 m3/h, D = 0,6m hệ thống lọc khí trung tâm HEPA được lắp đặt tại 

công đoạn chấm keo.  

Hệ thống lọc khí trung tâm HEPA nhằm mục đích thông thoáng với nguyên 

lý như sau: 

+ Bộ lọc HEPA là một chiếc lưới của các sợi sắp xếp ngẫu nhiên. Các sợi, 

thường bao gồm các sợi thủy tinh hoặc sợi vải không dệt, có đường kính từ 0,5 

đến 2,0 micromet. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng lọc là độ dày 

sợi, và tốc độ mặt. Khe hở giữa các sợi HEPA thường lớn hơn 0,3 µm. Khác với 

công nghệ lọc màng mỏng - ở đó các hạt có kích thước lớn hơn khe hở ở tấm lọc 

bị chặn, ở kích cỡ khe hở này của các sợi HEPA, tấm lọc HEPA có thể chặn các 

hạt có kích thước nhỏ hơn. Các hạt này bị bẫy và dính vào các sợi lọc, bằng việc 

kết hợp 3 cơ chế sau: 
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• Khuếch tán: Do va chạm giữa các hạt bụi kích thước nhỏ, nhỏ hơn 0,1 µm, 

với các phân tử không khí, đường đi của các hạt bụi trở nên dích dắc, làm tăng xác 

suất chúng bị dính vào các sợi lọc bằng cơ chế chặn và va đập bên dưới. Cơ chế 

này hiệu quả khi tốc độ chảy của dòng khí là thấp. 

• Chặn: Hạt đi theo chuyển động của dòng khí, đâm vào sợi hoặc nơi giao 

nhau của các sợi, bị các sợi chặn lại và bị dính vào sợi. 

• Va chạm: Các hạt lớn, có quán tính lớn, không đi vòng được như dòng khí 

để qua khe hở của các sợi lọc, và do đó đâm vào các sợi và bị dính ở đó. Hiệu ứng 

này tăng lên khi khe hở giữa các sợi nhỏ đi và tốc độ dòng chảy khí tăng lên. 

 + Tiền xử lý cho HEPA: Tấm lọc HEPA có thể được sử dụng kết hợp với 

các loại lọc tiền xử lý (như cacbon hoạt tính) để tăng tuổi thọ - các tấm tiền xử lý 

thường rẻ hơn tấm lọc HEPA. Việc lọc tiền xử lý, ở tầng lọc thứ nhất, được dùng 

để loại bỏ các hạt bụi lớn (như PM10) sau đó tầng lọc thứ hai có thể dùng tấm lọc 

HEPA, để lọc tiến các hạt nhỏ hơn thoát ra được từ tầng lọc thứ nhất. 

+ Xử lý ô nhiễm không khí phát sinh tại công đoạn hàn thiếc:  

Hơi dung môi phát sinh từ quá trình hàn thiếc được chụp hút và quạt hút theo 

đường ống dẫn về thiết bị hấp phụ than hoạt tính. Dòng khí mang các chất ô nhiễm 

được giữ lại khi đi qua lớp vật liệu hấp phụ bằng than hoạt tính và khí sạch thoát 

ra ngoài môi trường qua ống thải. Công suất 12.000 m³/h với quy trình xử lý như 

sau: Khí thải phát sinh → hệ thống chụp hút, ống dẫn → quạt hút (công suất 12.000 

m³/h) → tháp hấp phụ (than hoạt tính) → ống thải (chiều cao H = 15 m, đường 

kính D = 0,6m ). Khí thải sau xử lý đạt quy định QCVN19:2009/BTNMT, 

QCVN20:2009/BTNMT cột B, Kp = 1 Kv = 1 trước khi thải ra môi trường, tọa độ 

X=540111.2; Y=1270848.7 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106º15’, múi 

chiếu 3o) 

+ Xử lý không khí phát sinh tại công đoạn sấy: Nhà máy lắp đặt hệ thống xử 

lý bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính có công suất 3.000 m³/h với quy trình 

xử lý như sau: Khí thải phát sinh → hệ thống chụp hút, ống dẫn → quạt hút (công 

suất 3.000 m³/h) → tháp hấp phụ (than hoạt tính) → ống thải (chiều cao H = 15m, 

đường kính D = 0,4m ) khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT cột B, Kp 

= 1 Kv = 1 trước khi thải ra môi trường. Tọa độ X=540109.8; Y=1270859.1 (hệ 

tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106º15’, múi chiếu 3o). 

- Công trình thu gom, quản lý và xử lý CTR, CTRCNTT và CTNH:  

CTR được thu gom vào các thùng kín, vệ sinh và vận chuyển đi trong ngày. 

Hiện tại, công ty đã bố trí 21 thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy kín (15 thùng 
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chứa 50 lít, 06 thùng chứa 240 lít) để lưu chứa chất thải phát sinh. Chất thải rắn 

sinh hoạt được thu gom tập trung tại điểm tập kết đã được công ty bố trí gần cổng 

ra vào có diện tích 3m2, Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH MTV dịch 

vụ vệ sinh môi trường Tiến Dũng thu gom và vận chuyển định kì 2 lần/tuần. 

 CTRCN thông thường được thu gom vào kho riêng biệt, diện tích kho chứa 

hóa chất và chất thải công nghiệp TT là 10,5 m2, kho được xây dựng bê tông, có 

dán biển báo hạn chất tiếp xúc. CTNH diện tích 9,5 m2 sàn đổ bê tông xi măng 

chống thấm, mái lợp tôn, có cửa ra vào và biển tên kho, biển cấm lửa, biển báo 

nguy hại theo quy định. Tại cửa ra vào xây gờ chắn cao 10cm. Công ty đã ký Hợp 

đồng với Công ty cổ phần môi trường Miền Đông thu gom và xử lý định kì. Tọa 

độ nhà chứa chất thải nguy hại: X= 540116.5, Y= 1270850.1 (hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến trục 106º15’, múi chiếu 3o). 

 

Hình 1.10. Kho chứa hóa chất, kho chứa chất thải nguy hại tại nhà máy  

1.5.4 Hoạt động chấp hành bảo vệ môi trường của Công ty 

a) Hiện trạng về chương trình quản lý môi trường 

Đối với nước thải sinh hoạt: thực hiện việc xả nước thải đúng cam kết vào hệ 

thống thoát nước thải chung và Trạm XLNT tập trung của KCN Minh Hưng; kí 

hợp đồng xử lý nước thải với Công ty TNHH C&N Vina ngày 25/02/2024. 

Đối với chất thải: Công ty đã ký Hợp đồng thu gom, vận chuyển và chuyển 

giao chất thải sinh hoạt với Công ty TNHH MTV dịch vụ vệ sinh môi trường Tiến 

Dũng, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại với Công ty cổ phần môi trường 

Miền Đông. Thực hiện lưu giữ toàn bộ Biên bản bàn giao, chứng từ CTNH; làm 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022, 2023. 

Đối với bụi, khí thải: vận hành 02 hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn hàn 
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thiếc Công suất 12.000 m³/h  

Xử lý không khí phát sinh tại công đoạn sấy, công suất 3.000 m³/h. Kết quả 

quan trắc khí thải đầu ra Quý 4 năm 2021, năm 2022- 2023 và Quý I, II/2024 cho 

thấy nồng độ ô nhiễm đều thấp hơn TCCP, chứng tỏ, hệ thống xử lý có công nghệ 

xử lý phù hợp, hoạt động hiệu quả. 

Đối với tiếng ồn, rung động: bố trí kỹ thuật bảo dưỡng máy móc sản xuất 

định kỳ 3 tháng/lần, tất cả máy móc sản xuất đều lắp đặt đệm chống ồn, rung; kết 

quả quan trắc tiếng ồn tại xưởng sản xuất Quý 4 năm 2021, năm 2022- 2023 và 

Quý I, II/2024 cho thấy đều đạt TCCP, các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đang áp 

dụng là phù hợp. 

b) Hiện trạng chương trình giám sát môi trường 

Công ty đã phối hợp với đơn vị có chức năng thực hiện quan trắc môi trường 

làm việc, khí thải, nước thải tần suất 3 tháng/lần, thông số giám sát theo đúng 

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 2806/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình 

Phước cấp ngày 01/11/2021. Kết quả quan trắc cho thấy: nồng độ các chỉ tiêu phân 

tích đều thấp hơn TCCP hiện hành. 

c) Hiện trạng công tác thanh kiểm tra tại Nhà máy 

Từ năm 2021 đến 8/2024 Trong khoảng thời gian này, Công ty chưa có đợt 

thanh kiểm tra của các đơn vị ban ngành về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Công ty 

luôn chấp hành đầy đủ công tác bảo vệ môi trường, chưa để xảy ra kiện tụng của 

các doanh nghiệp xung quanh cũng như đơn vị quản lý Khu công nghiệp Minh 

Hưng - Hàn Quốc. 

e) Công tác quản lý môi trường và báo cáo 

 Công ty có bố trí 01 cán bộ quản lý môi trường kiêm nhiệm phụ trách về 

quản lý chất thải nguy hại, thường xuyên kiểm tra khu vực lưu trữ CTNH nhằm 

phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra với kho chứa CTNH. 

Trong quá trình vận hành công trình xử lý môi trường có ghi nhật kí đầy đủ.  

 Định kỳ thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường 01 năm/lần; 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1 Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

− Nhà máy phù hợp với quy định về Phân vùng môi trường được quy định tại Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Cụ thể: Tuân theo Điều 22, Điều 23, Điều 25, Mục 1, Chương 

III của Nghị định. 

− Nhà máy phù hợp Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể: 

− Nhà máy áp dụng các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu gây ô 

nhiễm môi trường, các sự cố môi trường trong hoạt động đảm bảo theo quy định 

của pháp luật là phù hợp với mục tiêu của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc 

gia. 

− Nhà máy chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi 

trường, các sự cố môi trường. Như vậy, Cơ sở phù hợp với nhiệm vụ của Chiến 

lược bảo vệ môi trường quốc gia. 

− Nhà máy sản xuất thiết bị âm thanh – cuộn dây loa (voice coil) công suất 

50.000.000 cái/năm của Công ty TNHH Haiyun Enterprise, Việt Nam đã được 

quy hoạch nên không ảnh hưởng đến quy hoạch chung của khu vực. 

Các văn bản pháp lý của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc: 

− Quyết định số 1371/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

12/09/2007 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở 

“Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu Công nghiệp Minh Hưng – 

Hàn Quốc”. 

− Giấy xác nhận số 04/TCMT-TĐ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

23/01/2013 về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ 

tầng Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc” tại ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 
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− Quyết định số 1964/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

16/09/2014 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

“Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải giai đoạn 2 của KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc, công suất 8.000m3/ngày.đêm” tại KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

− Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 1500/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 18/06/2015 về việc cho phép công ty TNHH C&N Vina xả 

thải từ nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, lưu 

lượng thải 10.000m3/ngày.đêm. 

− Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 3176/GP- BTNMT do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp ngày 9/12/2015 về việc cho phép Công ty TNHH C&N Vina xả 

nước thải từ nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, 

lưu lượng thải 18.000m3/ngày.đêm. 

− Giấy xác nhận số 78/GXN-TCMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

14/07/2015 về việc hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của 

dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh các cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Minh 

Hưng – Hàn Quốc” 

− Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2435/QĐ-

BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 22/09/2015 về việc phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Điều chỉnh hạ tầng KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc, diện tích 192,2336 ha” tại KCN Minh Chơn – Hàn 

Quốc, huyện Minh Hưng, tỉnh Bình Phước. 

Kết luận địa điểm thực hiện nhà máy đầu tư hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch 

bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường có liên quan qui 

hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường có liên 

quan. 

 2.2 Sự phù hợp của Cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp 

nhận chất thải. 

2.2.1 Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải của KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc 

  Cống thoát nước của khu công nghiệp đặt dọc theo vỉa hè các trục đường, đảm 



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAIYUN ENTERPRISE 38 

bảo thu và thoát nước mưa từ mặt đường, vỉa hè và công trình. Gồm có 2 hệ thống 

riêng biệt được thiết kế hiện đại và xây dựng hoàn thiện: hệ thống nước mưa và hệ 

thống thoát nước thải. Toàn bộ nước thải được thu gom bằng mạng lưới thoát nước 

riêng và đưa đến Trạm XLNT tập trung của KCN. Nước thải sau khi xử lý được 

thoát bằng cống BTCT tự chảy, cống kín, đường kính ống D600, độ dốc i = 0,002, 

tổng chiều dài đường ống khoảng 400m và đổ ra suối Tiên (suối Muồng). 

- Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc 

Đối với doanh nghiệp: nước thải của các nhà máy xử lý sơ bộ đạt quy chuẩn 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Sau đó, đấu nối nước thải vào hệ thống cống thu 

gom nước thải chung của KCN và dẫn về nhà máy XLNT tập trung để tiếp tục xử lý 

trước khi xả vào mạng lưới thu gom nước thải của KCN, trừ các doanh nghiệp có 

lưu lượng nước thải ≤ 10m3/ngày đêm (chỉ là nước sinh hoạt) sẽ xử lý sơ bộ qua bể 

tự hoại và dẫn trực tiếp về trạm XLNT tập trung của KCN để xử lý. Thống kê các số 

liệu được quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT – cột B như sau: 

Bảng 2.1. Giá trị giới hạn tiếp nhận nước thải KCN Minh Hưng – Hàn Quốc 

STT Thông số Đơn vị Giá trị tiếp 

nhận 

1 Nhiệt độ oC 40 

2 pH - 5,5 - 9 

3 BOD5 (20oC) mg/l 50 

4 COD mg/l 150 

5 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

6 Màu mg/l 150 

7 Asen mg/l 0,1 

8 Thủy ngân mg/l 0,01 

9 Amoni mg/l 10 

10 Chì mg/l 0,5 

11 Cadimi mg/l 0,1 

12 Crom (VI) mg/l 0,1 

13 Crom (III) mg/l 1 

14 Đồng mg/l 2 

15 Sắt mg/l 5 
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16 Niken mg/l 0,5 

17 Mangan mg/l 1 

18 Tổng phenol mg/l 0,5 

19 Tổng xianua mg/l 0,1 

20 Florua mg/l 10 

21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

22 Tổng nitơ mg/l 40 

23 Tổng photpho (tính theo P ) mg/l 6 

24 Sunfua mg/l 0,5 

25 Clorua  mg/l 1.000 

26 Clo dư mg/l 2 

27 Tổng hóa chất BVTV clo HC mg/l 0,1 

28 Tổng hóa chất BVTV P HC mg/l 1 

29 Tổng hoạt độ phóng xạ α mg/l 0,1 

30 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 

31 Tổng PCB mg/l 0,01 

32 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

Nước thải của KCN sau khi xử lý và đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

loại A với Kq = 0,9; Kf = 0,9. Nước thải sau xử lý sẽ xả ra nguồn tiếp nhận là suối 

Tiên (suối Muồng). 

c) Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc 

Nước thải sinh hoạt phát sinh ở các doanh nghiệp sẽ được thu gom và xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi vào hệ thống thu gom nước thải sơ bộ của doanh 

nghiệp dẫn về trạm XLNT tập trung của KCN. Nước thải sản xuất của các doanh 

nghiệp phải được xử lý sơ bộ và đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Sau 

đó, đấu nối nước thải vào hệ thống cống thu gom nước thải chung của KCN và dẫn 

về nhà máy XLNT tập trung để tiếp tục xử lý trước khi xả vào mạng lưới thu gom 

nước thải của KCN. Nước thải sau khi đưa vào trạm XLNT tập trung của KCN sẽ 

được xử lý. Nước sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A, Kf 

= 0,9 và Kq=0,9) và được xả ra suối Tiên.  

Các Quy trình công nghệ xử lý như sau: 
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Hình 2.1. Quy trình của HTXLNT giai đoạn 1, công suất 10.000 m3/ngày.đêm 

Thuyết minh quy trình 
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Nước thải từ các doanh nghiệp trong KCN Nước thải từ các doanh nghiệp trong 

KCN sẽ tập trung về hố thu gom. Nước thải từ bể thu gom sẽ được bơm lên bể điều 

hòa với mục đích điều hòa lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm nước thải. Trong bể 

điều hòa, bố trí các đĩa thổi khí phân bố đều trên toàn bộ diện tích bể có tác dụng 

ngăn ngừa quá trình phân hủy kỵ khí phát sinh mùi hôi.  

Nước thải chuyển sang bể keo tụ - tạo bông. Tại bể kẹo tụ, chất keo tụ (PAC) 

được châm vào bằng bơm định lượng, làm cho các hạt cặn mất ổn định và giúp chúng 

kết lại nhau tạo thành hạt cặn có kích thước lớn.  

Bể tạo bông, chất trợ keo (Polymer) được châm vào kích thích quá trình tạo 

thành các bông cặn lớn hơn, nhằm nâng cao hiều quả xử lý của bể lắng phía sau. Sau 

đó nước thải qua bể lắng hoá lý để lắng những bông cặn có kích thước lớn. 

Kế tiếp nước thải được đưa vào bể trung hoà, tại đây châm thêm NaOH để tăng 

pH phòng trường hợp pH xuống thấp. nước thải sau bể trung hoà sẽ được đưa vào 

vể sinh học hiếu khí aerotank để xử lý các thành phần hữu cơ có trong nước thải 

(COD, BOD). Thông qua hệ thống thổi khí phân bố trên toàn bể. Một lượng oxy vừa 

đủ cung cấp cho hệ vi sinh vật hiếu khí phát triển để phân hủy các hợp đồng hữu cơ 

thành các chất dễ phân hủy, đồng thời tạo ra một lượng bùn sinh học nhất định. 

Lượng bùn này một phần sẽ bị loại bỏ tại bể lắng phía sau, một phần được tuần hoàn 

từ bể lắng về lại bể Aerotank để duy trì mật độ vi sinh cho quá trình xử lý. 

Sau đó nước thải được đưa vào bể khử trung loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh 

có trong nước. Hoá chất được sử dụng để thêm vào bể là NaOCl. Nước sau xử lý đạt 

cột A, QCVN40:2011/BTNMT và được xả ra là suối Tiên. 

Bùn sinh ra từ bể lắng hoá lý và bể aerotank sẽ được đưa vào bể chứa bùn và 

sẽ được nén lại đưa vào máy ép bùn thành những bánh bùn và sẽ được họp đồng thu 

gom, xử lý đúng theo quy định của pháp luật. 
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Hình 2.2. Quy trình của HTXLNT giai đoạn 2, công suất 8.000 m3/ngày.đêm 
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– Thuyết minh công nghệ  

Nước thải từ các doanh nghiệp trong KCN qua song chắn rác tinh để loại bỏ 

các rác thải có kích thước lớn sau đó nước thải được tập trung về hố thu gom. Nước 

thải từ bể thu gom sđược bơm lên bể điều hòa với mục đích điều hòa lưu lượng và 

nồng độ chất ô nhiễm nước thải. Trong bể điều hòa với mục đích điều hòa lưu lượng 

và nồng độ chất ô nhiễm nước thải. Trong bể điều hòa, bố trí các đĩa thổi khí phân 

bố đều trên toàn bộ diện tích bể có tác dụng ngăn ngừa quá trình phân hủy kỵ khí 

phát sinh mùi hôi. 

Kế tiếp nước thải được đưa vào bể trung hoà, tại đây châm thêm NaOH để tăng 

pH phòng trường hợp pH xuống thấp. 

Nước thải từ bể trung hòa chuyển sang bể keo tụ - tạo bông. Tại bể kẹo tụ, chất 

keo tụ (PAC) được châm vào bằng bơm định lượng, làm cho các hạt cặn mất ổn định 

và giúp chúng kết lại nhau tạo thành hạt cặn có kích thước lớn. 

Bể tạo bông, chất trợ keo (Polymer) được châm vào kích thích quá trình tạo 

thành các bông cặn lớn hơn, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể lắng phía sau. 

Nước thải sau khi qua bể lắng hoá lý được đưa vào bể hiếu khí. 

Thông qua hệ thống thổi khí phân bố trên toàn bể. Một lượng oxy vừa đủ cung 

cấp cho hệ vi sinh vật hiếu khí phát triển để phân hủy các hợp chất hữu cơ thành các 

chất dễ phân hủy, đồng thời tạo ra một lượng bùn sinh học nhất định. Lượng bùn này 

một phần sẽ bị loại bỏ tại bể lắng phía sau, một phần được tuần hoàn từ bể lắng về 

lại bể Aerotank để duy trì mật độ vi sinh cho quá trình xử lý. 

Tiếp đến, nước thải từ bể sinh học hiếu khí được tự chảy sang bể lắng sinh học. 

Dưới tác dụng trọng lực, các bùn, cặn vi sinh được tách ra khỏi nước và lắng xuống 

đáy bể rồi được thanh gạt bùn đưa vào vùng chứa bùn. Lượng bùn sư sẽ được bơm 

chìm bơm về bể chứa bùn và được máy ép thành bùn rồi hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý. 

Phần nước trong từ bể lắng sinh học được tự chảy sang bể khử trùng, sau đó 

được quan trắc tự động nếu đạt được xả ra nguồn tiếp nhận là suối Tiên. Nếu nước 

sau xử lý không đạt chuẩn phải được đưa trở lại hố thu. 
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Hình 2.3. Quy trình của HTXLNT giai đoạn 3, công suất 12.000 m3/ngày.đêm 

– Thuyết minh công nghệ  
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Nước thải từ các doanh nghiệp trong KCN được dẫn qua song chắn rác tinh để 

loại bỏ các loại rác thải có kích thước lớn như bao nilon, vỏ chai nhựa khi vào các 

công trình đơn vị xử lý khác,… Những loại rác này nếu không được loại bỏ gây cản 

trở quá trình hoạt động của các hệ thống bơm nước, đồng thời làm giảm hiệu quả xử 

lý các công trình xử lý phía sau. 

Sau quá trình loại bỏ rác thải và cặn có kích thước lớn. Nước thải được dẫn vào 

bể thu gom, sau đó bơm lên bể điều hòa với mục đích điều hòa lưu lượng và nồng 

độ ô nhiễm nước thải. Trong bể điều hòa, bố trí các đĩa thổi khí phân bố đều trên 

toàn bộ diện tích bể có tác dụng ngăn ngừa quá trình phân hủy kỵ khí phát sinh mùi 

hôi. 

Nước thải từ bể điều hòa chuyển sang bể trung hoà để cân bằng pH. Tiếp theo, 

nước chảy vào bể keo tụ - tạo bông. Tại bể keo tụ, chất keo tụ (PAC) được châm vào 

bằng bơm định lượng, làm cho các hạt cặn mất ổn định và giúp chúng kết lại nhau 

tạo thành hạt cặn có kích thước lớn.  

Bể tạo bông, chất trợ keo tụ (Polymer) được châm vào kích thích quá trình tạo 

thành các bông cặn lớn hơn, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể lắng phía sau. 

Sau khi qua bể lắng, cặn được lưu giữ lại qua nhờ thanh gạt bùn, phần nước 

trong sẽ được chuyển sang bể xử lý hiếu khí. 

Thông qua hệ thống thổi khí phân bố điều trên toàn bể. Một lượng oxy vừa đủ 

cung cấp cho hệ vi sinh vật hiếu khí phát triển để phân hủy các hợp chất hữu cơ 

thành các chất dễ phân hủy, đồng thời tạo ra một lượng bùn sinh học nhất định. 

Lượng bùn này một phần bị loại bỏ tại bể lắng phía sau, một phần được tuần hoàn 

từ bể lắng về lại bể Aerotank để duy trì mật độ vi sinh cho quá trình xử lý. 

Tiếp đến, nước thải từ bể sinh học hiếu khí được tự chảy sang bể lắng 2. Dưới 

tác động trọng lực, các bùn, cặn vi sinh được tách ra khỏi nước và lắng xuống đáy 

bể rồi được thanh gạt bùn đưa vào vùng chứa bùn. 

Nước thải tại đầu ra của 03 modoul được dẫn về cụm xử lý hóa lý 2 và được 

khử trùng sau đó bơm ra bể kiểm chứng và mương quan trắc nước thải. Tại mương 

quan trắc nước thải có lắp đặt 01 hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và 

camera giám sát liên tục. Nước thải sau mương quan trắc nước thải tự động, liên tục 

được xả vào nguồn tiếp nhận thông qua hố ga cuối. Nguồn tiếp nhận nước thải là 

suối Tiên, chất lượng nước thải đầu ra đạt cột A của QCVN 40:2011/BTNMT, với 
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hệ số Kq=0,9, Kf=0,9. 

Đối với bùn từ HTXLNT: Lượng bùn dư từ các bể lắng sẽ được bơm chìm bơm 

về bể chứa bùn và được máy ép thành bùn rồi đưa cho đơn vị khác thu gom và xử lý 

định kỳ theo quy định. Phần nước tách ra từ bề mặt sẽ chuyển về đầu quy trình xử lý 

để tiếp tục xử lý. 

- Kết quả quan trắc của Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

Tham khảo số liệu từ Dữ liệu quan trắc của Trạm xử lý nước thải KCN cho 

thấy: Nước thải phát sinh từ các nhà máy thứ cấp trong Khu công nghiệp Minh Hưng 

– Hàn Quốc được thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung, công suất xử lý 12.000 

m3/ngày. Từ dữ liệu trên cho thấy lưu lượng tiếp nhận của trạm XLNT tập trung của 

KCN vẫn còn khả năng tiếp nhận nước thải phát sinh của nhà máy. Căn cứ kết quả 

phân tích chất lượng nước thải, chất lượng nước sau hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN cho thấy hiệu quả xử lý nước thải của trạm đang hoạt động rất tốt, 

các chỉ tiêu giám sát đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A 

trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận nước thải là suối Tiên.  

Chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đối với các doanh 

nghiệp thứ cấp: căn cứ theo hợp đồng số 2502/HĐCN -H.Y 2024 giữa Công ty 

TNHH Haiyun Enterprise và Công ty TNHH C&N Vina ngày 25/02/2024 về việc 

xử lý nước thải. KCN Minh Hưng – Hàn Quốc (Công ty TNHH C&N Vina) yêu cầu 

nước thải để tiếp nhận và xử lý từ các đơn vị thứ cấp thải ra phải đạt tương đương 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

2.2.2 Công trình, biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải 

Chủ đầu tư KCN Minh Hưng – Hàn Quốc không đầu tư các công trình xử lý 

khí thải tại Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, khí thải phát sinh tại các đơn 

vị thứ cấp sẽ do các đơn vị thứ cấp tự xử lý. 

2.2.3 Công trình, biện pháp lưu trữ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy 

hại, chất thải rắn thông thường 

Chủ đầu tư và các Nhà đầu tư thứ cấp tự hợp đồng với Đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý chất thải rắn theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 
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môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. Công ty cam kết không gây ô nhiễm chất thải rắn và chất thải nguy hại đến 

KCN. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ 

3.1 Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1 Thu gom, thoát nước mưa 

a) Thông số kỹ thuật công trình thu gom, thoát nước mưa bề mặt 

Nhà máy đã bố trí hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng với nước thải. 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của nhà máy đã hoàn thành trong thực tế không 

thay đổi so với báo cáo ĐTM được sở TNMT phê duyệt tại Quyết định số 2806/QĐ-

UBND do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 01/11/2021. Cụ thể như sau: 

- Nước mưa trên mái 

Khu vực nhà xưởng sản xuất, kho, sân bãi: Nước mưa trên mái theo đường ống 

nhựa PVC 90mm dẫn về hệ thống cống BTCT, qua song chắn rác, hố ga lắng cặn 

được bố trí xung quanh các nhà xưởng, đường nội bộ. 

Khu vực văn phòng: Nước mưa trên mái thu gom theo đường ống PVC 90mm 

dẫn về hệ thống cống BTCT, qua song chắn rác, hố ga lắng cặn bố trí xung quanh 

khu nhà văn phòng, đường nội bộ. 

- Nước mưa chảy tràn:  

Nước mưa chảy tràn được thu gom theo cơ chế tự chảy vào hệ thống cống bê 

tông cốt thép có đường kính ɸ400mm dọc các tuyến đường nội bộ. 

Nước mưa chảy tràn của toàn bộ được thu gom theo cống thoát nước mưa chung 

của nhà máy, khoảng 10 -15 m có một hố ga, tổng số hố ga trong nhà máy là 21 hố, 

có nắp đậy chạy vòng quanh nhà xưởng, hạng mục xây dựng và đường nội bộ. Chiều 

dài tuyến ống thu gom khoảng 325m. Tại các hố thu nước mưa bộ phận có song chắn 

rác trước khi vào hệ thống thoát nước mưa nội bộ và thoát ra hệ thống thu gom nước 

mưa chung của KCN. Toàn bộ công ty có 21 hố ga thu gom nước mưa chạy dọc nhà 

xưởng, sau đó nước mưa thoát vào cống BTCT D400 đấu nối vào hệ thống thoát 

nước mưa của khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc thông qua một điểm đấu 

nối trên đường nội bộ ở phía tây nhà máy.  
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Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước mưa của nhà máy 

Nước mưa trên mái 

nhà xưởng 

Nước mưa chảy tràn 

trên mặt đất 

Hố ga mặt đất Hố ga mặt đất 

Hệ thống tập trung nước mưa KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc 

PVC 90 

BTCT  D400 

Chảy tràn 

BTCT 

400 
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Hình 3.2. Hệ thống thu gom nước mưa của Công ty và vị trí đấu nối vào KCN 

Vị trí đấu nối nước mưa: Nước mưa chảy tràn tại khu vực nhà máy được thu 

gom và thoát ra hệ thống thu gom nước mưa KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. Tọa độ 

vị trí đấu nối X=539979.0; Y=1270866 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106º15’, 

múi chiếu 3o). 

Chế độ thoát: tự chảy. 

Bản vẽ mặt bằng thu gom, thoát nước mưa kèm vị trí điểm xả và bản vẽ hoàn 

công các công trình thu gom, thoát nước mưa của nhà máy được đính kèm Phụ lục.  

 Định kỳ nạo vét, khơi thông hệ thống cống, khe rãnh thu gom nước mưa 6 

tháng/lần. Hệ thống thoát nước mưa tại nhà máy được thiết kế độ dốc 0,3% đảm bảo 

được khả năng thoát nước mưa cho toàn bộ khu vực nhà máy. 

3.1.2 Thu gom, thoát nước thải 

 Hệ thống thu gom và thoát nước thải của nhà máy được xây dựng riêng biệt 

so với hệ thống thoát nước mưa phục vụ cho toàn bộ nhà máy khi đạt 100% công 

suất theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường được sở TNMT phê duyệt tại 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 01/11/2021. 

Nguồn phát sinh nước thải là nước thải sinh hoạt, nhà máy không phát sinh nước thải 

trong quá trình sản xuất 

Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại nhà máy qua bể 

tự hoại thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy, lưu lượng thải 

tối đa 30m3/ngày. 

a) Công trình thu gom nước thải 
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 Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân được xử lý sơ bộ 

bằng bể tự hoại (04 bể tự hoại với tổng thể tích là 91,2 m3). Nước thải sau bể tự hoại 

được dẫn theo đường ống PVC D168, tổng chiều dài ống khoản 202m dẫn về hố thu 

gom sau đó bơm hệ thống xử lý nước thải của công ty bằng phương pháp xử lý sinh 

học thiếu khí kết hợp với sinh học hiếu khí với công suất 30m3/ngày.đêm. Sau đó 

nối ra hệ thống thu gom nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc bằng đường 

ống PVC D168 chiều dài 100m thông qua một điểm đấu nối trên đường nội bộ ở 

phía tây cơ sở  

Bảng 3.1. Diện tích nhà vệ sinh của nhà máy 

STT Khu vực 
Diện tích nhà 

vệ sinh (m2) 

Số lượng 

bể tự hoại 

Kích thước 

bể tự hoại 

(m) 

Vật liệu 

1 Nhà vệ sinh bảo vệ  3 01 cái 6 x2x1,9m BTCT 

2 
Nhà vệ sinh khu vực 

sản xuất 
44 

01 cái 6 x2x1,9m 
BTCT 

3 
Nhà vệ sinh văn 

phòng 
40 

01 cái 6 x2x1,9m 
BTCT 

4 
Nhà vệ sinh trong 

căn tin nhà ăn 
12 

01 cái 6 x2x1,9m 
BTCT 

 Tổng 99 04   

Qui trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải được thể hiện trong sơ đồ sau: 
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Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải của nhà máy  

Vị trí xả nước thải: 01 điểm xả tại vị trí hố ga thoát nước thải trước khi đầu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải khu KCN nằm trên đường nội bộ phía tây của 

nhà máy  

- Tọa độ vị trí xả nước thải như sau: X=539978.2; Y=1270864 (hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 106º15’, múi chiếu 3o) 

- Chế độ xả nước thải: bơm, liên tục 24 giờ/ngày đêm. 

Nguồn tiếp nhận nước thải: Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận đảm 

bảo đáp ứng tiêu chuẩn đấu nối của KCN. 

- Lưu lượng xả nước thải sinh hoạt lớn nhất: 30m3/ngày đêm. 

 

Nước thải sinh hoạt  

Bể tự hoại  

Hệ thống xử lý nước thải, công 

suất 30 m3/ngày. 

Hố ga nối nước thải với KCN Minh 

Hưng- Hàn Quốc 

(QCVN40:2011/BTNMT, cột B) 

PVC 

ɸ168  

PVC 

ɸ168  

Bơm trung 

chuyển  
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Hình 3.4. Sơ đồ thoát nước thải của nhà máy 

Bản vẽ mặt bằng thu gom, thoát nước thải của nhà máy được đính kèm Phụ 

lục.  

3.1.3 Xử lý nước thải  

- Tiền xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 5 ngăn 

Bể tự hoại: Nước thải sinh hoạt từ bồn cầu, bồn tiểu được thu gom, xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại trước khi dẫn về HTXLNT tập trung của nhà máy công suất 30 

m3/ngày đêm. 

Nhà máy đã xây dựng 04 bể tự hoại có tổng thể tích 91,2m3 tại các khu nhà 

vệ sinh. Bể tự hoại được bố trí ngầm dưới nhà vệ sinh. 

Kết cấu và nguyên lý hoạt động của 4 bể tự hoại về cơ bản là giống nhau.  

Thông số kỹ thuật của 04 bể tự hoại như sau: 

− Nhà vệ sinh bảo vệ: 01với kích thước bể dài x rộng x sâu = 6 x 2,0 x 1,9 (m) 

− Nhà vệ sinh căn tin, nhà ăn: 01 bể Kích thước dài x rộng x sâu = 6x2,0x1,9 (m) 

− Nhà vệ sinh văn phòng: số lượng 01 bể có kích thước dài x rộng x sâu = 
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6x2,0x1,9 (m). 

− Nhà vệ sinh khu sản xuất: số lượng 01 bể có kích thước dài x rộng x sâu = 

6x2,0x1,9 (m) 

Kết cấu: BTCT, vữa XM trộn phụ gia chống thấm. 

Nguyên lý hoạt động: Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: lắng và 

phân huỷ cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi 

sinh vật kỵ khí sẽ bị phân huỷ, một phần tạo các chất khí và một phần tạo ra các chất 

vô cơ hòa tan. Nước thải khi qua ngăn lắng sẽ theo đường ống PVC Φ168 dẫn về hố 

thu gom sau đó bơm về HTXLNT của nhà máy công suất 30 m3/ngày đêm để xử lý 

trước khi đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

Các loại hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành bể tự hoại: không.  

- Hệ thống xử lý nước thải 30 m3/ngày.đêm 

Nhà máy đã xây dựng và lắp đặt hệ thống XLNT tập trung để xử lý nước thải 

sinh hoạt công suất 30 m3/ngày đêm để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của nhà 

máy trước khi đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

Qui trình công nghệ và công suất theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường 

được sở TNMT phê duyệt tại Quyết định số 2806/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình 

Phước cấp ngày 01/11/2021, tuy nhiên kích thước các bể tăng gấp từ 1-2 lần. Kết 

cấu thay đổi từ tường gạch phủ composite, thay bằng Thép phủ composite.  

- Công nghệ xử lý: sinh học. 

- Chế độ vận hành: liên tục, 24 giờ/ngày. 

- Kết cấu: Thép phủ composite. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải như sau: 
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Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của nhà máy 

Thuyết minh quy trình: 

Hố thu gom: Nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại được dẫn về bể thu gom. Tại bể 

thu gom được lắp thêm song chắn rác thô để loại bỏ rác thải có kích thước lớn. Rác 

thải bị giữ lại ở lưới chắn được lấy định kỳ và đem đi xử lý đúng quy định. 

Bể điều hòa: Nước thải sau bể thu gom sẽ được bơm về bể điều hòa. Bể điều 

hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tạo chế độ làm việc ổn 

định và liên tục cho các công trình xử lý phía sau, tránh hiện tượng hệ thống xử lý 

bị quá tải. Tại bể điều hòa máy thổi khí cung cấp khí nhằm hòa trộn nước thải đồng 

thời oxi hóa các hợp chất hữu cơ giảm 20-30% BOD, COD trong nước thải. Bể điều 

hòa thời gian lưu 13h để ổn định nước thải tạo điều kiện tốt cho quá trình xử lý sinh 

học công đoạn sau. 

Bể sinh học thiếu khí:  
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Nước thải sau khi qua bể điều hòa được bơm vào bể sinh học thiếu khí nhằm 

khử nitơ, trong bể diễn ra sự khử nitrate thành nitơ tự do. Tại đây quá trình khử Nitrat 

thành Nitơ phân tử nhờ các vi khuẩn khử Nitrat trong điều kiện thiếu khí (1 lượng 

oxy rất ít chủ yếu do máy khuấy trộn phát sinh và lượng oxy còn lại trong bể hiếu 

khí tuần hoàn).  

Dựa trên cơ chế hoạt động của vi sinh vật trong điều kiện hiếu khí và thiếu khí 

(NH4 trong điều kiện có oxy oxy hóa thành N- NO3 trong điều kiện thiếu khí N-NO3 

khử thành N2 (khí). 

Trong điều kiện hiếu khí tại bể Aerotank: phản ứng oxi hoá Amonia bởi vi 

khuẩn Nitrosomonas sẽ diễn ra, theo đó NH4
+ sẽ chuyển thành NO3

-: 

NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O 

Trong điều kiện thiếu khí tại bể Anoxit: phản ứng khử Nitrate được thực hiện 

bởi các chủng vi sinh vật Methanomonas, Pseudomonas… Theo đó NO3- sẽ chuyển 

hoá dần thành Nitơ tự do loại hợp chất, Nitơ dạng khí thoát ra khỏi môi trường nước: 

NO3
- → NO2

- → N2 

Để đảm bảo quá trình xử lý thiếu khí hoạt động hiệu quả và phản ứng được xảy 

ra hoàn toàn tại đây, thiết bị khuấy trộn được lắp đặt nhằm khuấy trộn đều nước thải 

mới + nước thải tuần hoàn + bùn vi sinh tuần hoàn và chống lắng cặn vi sinh vật tại 

bể. Thời gian lưu nước ở bể: 8,64h. 

Nước thải từ bể thiếu khí (anoxit) được dẫn sang hiếu khí (Aerotank). Tại đây 

diễn ra quá trình oxy hoá các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải với sự tham gia 

của các vi sinh vật hiếu khí. Trong bể hiếu khí (Aerotank) oxy được cấp từ các máy 

thổi khí. Các vi sinh vật ở dạng hiếu khí (bùn hoạt tính) sẽ phân hủy các chất hữu cơ 

còn lại trong nước thải thành các chất vô cơ ở dạng đơn giản như CO2, H2O…Theo 

phản ứng sau: 

Chất hữu cơ + Vi sinh vật hiếu khí →H2O + CO2 + sinh khối mới +… 

Hiệu suất xử lý BOD quá trình sinh học hiếu khí đạt khoảng 90-95%. Từ bể 

hiếu khí (Aerotank), 1 phần nước thải được tuần hoàn lại bể anoxit để thực hiện quá 

trình khử nitrat, phần còn lại được dẫn sang bể lắng. Thời gian lưu nước ở bể: 17,28h. 

Bể lắng: Nước thải chảy tràn từ bể sinh học hiếu khí sang bể lắng. Tại đây, xảy 

ra quá trình lắng và tách pha và giữa lại phần bùn (vi sinh vật). Bùn hoạt tính lắng 
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xuống đáy, nước thải ở phía trên chảy tràn sang bể khử trùng. Thời gian lưu nước ở 

bể: 6,96h. 

Tại bể khử trùng, nước thải được hòa trộn với dung dịch chlorine nhằm loại bỏ 

triệt để các vi khuẩn có trong nước thải trước khi thải ra môi trường. Thời gian lưu 

nước ở bể: 3,03 h, đóng vai trò như một bể đệm trước khi xả nước thải ra hố ga giám 

sát để đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. Nước thải sau xử lý đạt qui 

chuẩn QCVN 40: 2011/BTNMT loại B, đủ quy định đấu nối của KCN Minh Hưng 

– Hàn Quốc. 

Bể chứa bùn: Bể có tác dụng chứa bùn từ bể lắng sinh học. Phần bùn này sẽ 

được chuyển cho đơn vị có chức năng thu gom theo đúng qui định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Hệ thống xử lý nước thải 

Thông số kỹ thuật các bể xử lý kèm thiết bị của hệ thống xử lý nước thải nhà 

máy công suất 30m3/ngày đêm được tổng hợp tại bảng sau: 
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Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật bể xử lý kèm thiết bị của hệ thống xử lý nước thải  

  
TT 

 
Hạng mục 

Kích thước (mm) 
Thể tích 

(m3) 

 

Thể tích 

hữu ích 

(m3) 

 

Thời 

gian lưu 

(h) 

Kết cấu 

1 Bể thu gom 1500×1500×1500 3,375 1,7 1,36 

BTCT 

M150 

150mm 

2 Bể điều hòa 1500×4000×3000 18 16,2 12,96 

  

  

  

 Thép phủ 

composite 

  

  

3 Bể thiếu khí 1333×3000×3000 12 10,8 8,64 

4 Bể Aerotank 2667×3000×3000 24 21,6 17,28 

5 Bể lắng 1800×1800×3000 9,72 8,7 6,96 

6 Bể khử trùng 2000×700×3000 4,2 3,8 3 

7 Bể nén bùn 2000×700×3000 4,2 3,8 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Haiyun Enterprise) 

Bảng 3.3. Danh mục máy móc thiết bị hệ thống XLNT 30m3/ngày đêm 

TT Loại thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 

Bơm nước thải chìm 

(bơm nước thải từ bể 

gom sang bể điều hòa) 

02 cái (hoạt động 

luân phiên) 

Công suất 0,75kw 

Cột áp max: 13m, 

Lưu lượng max: 31 m3/giờ 

2 Bơm bùn bể lắng 01 cái 

Công suất : 1,5KW (2hp) 

Cột áp : 20m 

Lưu lượng : 0,43 m3/phút 

3 

Bơm nước thải lắp cạn 

(bơm nước thải sang 

bể chứa tuần hoàn) 

02 cái (hoạt động 

luân phiên) 

Công suất 1,5kw 

Lưu lượng 500l/ phút 

4 
Máy thổi khí (sục khí 

các bể xử lý) 

02 cái (hoạt động 

luân phiên) 

Công suất 1,5kw 

Lưu lượng 0,84m3/ phút 
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5 
Bơm định lượng (bơm 

hóa chất khử trùng) 
01 cái 

Công suất 0,25kw 

Lưu lượng lớn max: 50 lít/ h 

* Nhu cầu sử dụng hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải: 

Hóa chất sử dụng cho hệ thống là chất khử trùng là NaOCl, liều lượng Cl khử 

trùng là 8ppm, lượng Cl dùng cho cả hệ thống là 240×10-3 kg/ngày đêm. 

* Yêu cầu đối với nước thải sau xử lý: 

Yêu cầu của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc về nước thải đối với các doanh 

nghiệp trong KCN: Các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN sẽ xử lý nước thải 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT – cột B trước khi xả vào mạng lưới thu gom nước thải 

của KCN.  

Bản vẽ hoàn công trạm XLNT tập trung của nhà máy được đính kèm Phụ lục. 

 3.2 Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Quá trình hoạt động của nhà máy phát sinh bụi, khí thải tại một số công đoạn 

sản xuất. Tại các vị trí phát sinh bụi, khí thải, công ty đã bố trí các đường ống thu 

gom đồng bộ, gắn trực tiếp vào máy để thu bụi, khí thải từ công đoạn phát sinh về 

công trình xử lý. Hệ thống thu gom xử lý khí thải của nhà máy bao gồm: 

3.2.1 Công đoạn chấm keo 

Nồng độ hơi dung môi phát sinh ở giai đoạn chấm keo nằm trong giới hạn cho 

phép, do đó bên cạnh các biện pháp quản lý chung, chủ cơ sở đã lắp đặt hệ thống lọc 

không khí trung tâm HEPA nhằm mục đích thông thoáng, mô tả chi tiết trong chương 

1. 

3.2.2 Công đoạn hàn thiếc 

Để bảo vệ công nhân trong công đoạn này không bị ảnh hưởng bởi hơi dung 

môi công ty đã đầu tư hệ thống xử lý không khí. Hơi dung môi được các chụp hút 

để thu gom khí thải về tháp hấp phụ khí thải bằng than hoạt tính với công suất 12.000 

m3/h để xử lý toàn bộ khí thải trước khi thải ra môi trường. Quy trình công nghệ xử 

lý của hệ thống xử lý hơi dung môi tại công đoạn hàn thiếc như hình 3.8 

Công nghệ: Hấp phụ (chất hấp phụ than hoạt tính) 

Số lượng: 01 hệ thống 

Chế độ vận hành: liên tục 
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Quy trình xử lý:  

 

Hình 3.8. Quy trình thu gom và xử lý hơi dung môi tại công đoạn hàn thiếc 

Thuyết minh quy trình: 

Khí thải phát sinh từ khu vực hàn thiếc được dẫn về tháp hấp phụ tập trung 

thông qua hệ thống chụp hút và ống dẫn. Bên trong tháp xử lý bằng than hoạt tính, 

dòng khí có chứa chất ô nhiễm được tiếp xúc qua lớp vật liệu hấp phụ là than hoạt 

tính. Bên trong tháp hấp phụ lắp đặt các khay chứa than hoạt tính, tại đây ra quá 

trình hấp phụ khí thải. Quá trình hấp phụ xảy ra ở đây là hấp phụ vật lý, than hoạt 

tính có cấu trúc xốp và có nhiều mao quản nhỏ, đồng thời chúng có ái lực mạnh với 

các hợp chất hữu cơ, cũng có tác dụng giữ lại bụi bẩn. Vì vậy, các hợp chất hữu cơ 

bay hơi (VOCs) bị hút và giữ trong các mao quản của than hoạt tính khí thải sạch sẽ 

theo đường ống dẫn thải ra ngoài môi trường qua ống thoát khí thải D600mm. Nhà 

máy sẽ sử dụng than hoạt tính dạng hạt được làm từ than hoạt tính chất lượng cao 

làm vật liệu hấp phụ, được trải đều vào các ngăn chứa than hoạt tính. Than hoạt tính 

là một loại than đen vô định hình dạng bột, dạng hạt hoặc dạng viên. Thành phần 

chính là than, cũng chứa một lượng nhỏ oxy, hydro, lưu huỳnh, nitơ và clo. Có diện 

tích bề mặt ≥1000m2/g. Các ngăn chứa than hoạt tính được đặt đều trong thân tháp 

thành 04 lớp với khoảng cách thông gió 240mm. 

Khí thải 

Than hoạt tính 

thải  

Ống thoát khí  

Khí thải đạt QCVN 19-20:2009/BTNMT cột B với K
p
=1; K

v
=1 

Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 

Chuyển giao cho 

đơn vị chức năng 

Chụp hút + ống dẫn 

Than hoạt tính 

Quạt hút 
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Hình 3.9. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải hơi dung môi công đoạn hàn thiếc 

Khí thải sau khi qua tháp xử lý được quạt hút ly tâm vận chuyển theo đường 

ống thoát khí và thoát ra ngoài môi trường. Khí thải phải đạt QCVN 

19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các hợp chất vô cơ (cột B, Kp = 1và Kv = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 

trước khi thải ra môi trường. Hệ thống có một ống phát thải cao 15m, D = 0,6m.  

Các máy móc thiết bị sử dụng cho hệ thống thu gom và xử lý công đoạn hàn 

thiếc bao gồm: 

Bảng 3.4. Thông số hệ thống thu gom, xử lý và thoát khí thải Công đoạn hàn thiếc  

TT Tên thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Chụp hút  06 cái 
- Kích thước mỗi chụp: D x R: 0,4 x 0,4m 

- Vật liệu: Inox 

2 
Hệ thống đường 

ống 
01 bộ 

- Đường kính: ɸ0,6m. 

- Chiều dài đường ống 10m 

- Vật liệu: thép CT3 



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAIYUN ENTERPRISE 62 

3 

Tháp hấp phụ 

(bao gồm cả than 

hoạt tính) 

01 bộ  

- Đường kính tháp: 2,1m  

- Chiều dài tháp: 4,2m 

- Lớp than hoạt tính: 4 lớp 

- Vật liệu inox 

4 Quạt hút 01 cái Công suất: 12.000m3/h 

5 Ống thải 01 cái 

- Đường kính: ɸ0,6mm. 

- Chiều cao: 15m 

- Vật liệu: inox304 

(Nguồn: Công ty TNHH Haiyun Enterprise) 

Hiệu quả đạt được: Khí thải sau hệ thống xử khí thải công đoạn hàn thiếc nhà 

máy đạt (mức B) QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các hợp chất vô cơ (cột B, Kp = 1và Kv = 1) và 

QCVN 20:2009/BTNMT với K
p
=1; K

v
=1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước khi thải ra môi trường (Phiếu kết quả 

phân tích chất lượng khí thải được đính kèm tại phụ lục Báo cáo). 

3.2.3 Công đoạn sấy  

Tại công đoạn sấy sẽ phát sinh hơi dung môi và nhiệt dư, nhiệt độ lò sấy khoảng 

500C, được thực hiện trong thùng kín, nhiệt dư toả ra bên ngoài < 500C. Để giảm 

thiểu công ty cô lập khu vực sấy trong phòng riêng biệt với diện tích 120 m2 đồng 

thời lắp đặt hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính. 

Quy trình công nghệ xử lý khí thải công đoạn sấy như sau: 
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Hình 3.10. Quy trình xử lý khí thải công đoạn sấy 

Thuyết minh quy trình: 

Khí thải phát sinh từ khu vực hàn sấy được dẫn về tháp hấp phụ tập trung thông 

qua hệ thống chụp hút và ống dẫn. Bên trong tháp xử lý bằng than hoạt tính, dòng 

khí có chứa chất ô nhiễm được tiếp xúc qua lớp vật liệu hấp phụ là than hoạt tính. 

Loại than hoạt tính sử dụng tương tự hệ thống xử lý hơi dung môi tại công đoạn hàn 

thiếc, chất ô nhiễm trong không khí được giữ lại trên bề mặt than hoạt tính. Khí thải 

sau khi qua tháp xử lý được quạt hút ly tâm vận chuyển theo đường ống thoát khí và 

thoát ra ngoài môi trường. Khí thải phải đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các hợp chất vô cơ (cột B, 

Kp = 1 và Kv = 1), QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước khi thải ra môi trường. Hệ thống 

có một ống phát thải cao 15m, D = 0,4m.  

 

Khí thải 

Than hoạt tính 

thải  

Ống thoát khí  

Khí thải đạt QCVN 19-20:2009/BTNMT cột B với K
p
=1; K

v
=1 

Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 

Chuyển giao cho 

đơn vị chức năng 

Chụp hút + ống dẫn 

Than hoạt tính 

Quạt hút  
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Hình 3.11. Hình hệ thống xử lý khí thải tại công đoạn sấy 

Bảng 3.5. Thông số hệ thống thu gom, xử lý công đoạn sấy 

TT Máy móc, thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Chụp hút 
24 cái - Vật liệu: inox 

- Ống bằng thép ɸ 0,1m. 

2 
Hệ thống đường 

ống 

01 bộ - Đường kính: ɸ 0,2m. 

- Chiều dài đường ống 20m 

- Vật liệu: thép CT3 

3 

Tháp hấp phụ (bao 

gồm cả than hoạt 

tính) 

01 bộ - Đường kính tháp: 1m  

- Chiều dài tháp: 2m 

- Lớp than hoạt tính: 04 lớp 

- Chiều cao lớp than: 0,2m 

- Vật liệu inox 

4 Quạt hút 01 cái Công suất 3.000m3/h 

5 Ống khí thải 

01 cái Đường kính: ɸ0,4mm. 

- Chiều cao: 15m 

- Vật liệu: inox304 

(Nguồn: Công ty TNHH Haiyun Enterprise) 

Hiệu quả đạt được: Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải ở công đoạn sấy đạt 

(mức B) QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các hợp chất vô cơ (cột B, Kp = 1và Kv = 1) và QCVN 

20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 
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số chất hữu cơ trước khi thải ra môi trường với cột B với Kp=1,0; Kv=1,0. (Phiếu 

kết quả phân tích chất lượng khí thải được đính kèm tại phụ lục Báo cáo). 

3.3 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 

a) Khối lượng và thành phần CTR phát sinh:  

Số lượng CBCNV làm việc tại nhà máy tối đa là 500 người (định mức 0,5 

kg/người/ngày), vì vậy khối lượng CTR phát sinh khoảng 250 kg/ngày tương đương 

91,25 tấn/năm. Khối lượng thực tế khoảng 20 tấn/năm định mức 0,13 kg/người/ngày. 

b) Biện pháp quản lý: 

Chất thải rắn sinh hoạt được chứa trong thùng chứa bằng vật liệu composite 

được phân bố rải rác tại khu vực khuôn viên cơ sở , văn phòng…cụ thể như sau 

- Thùng 50 lít (15 thùng) đặt tại nhà vệ sinh, văn phòng,.. 

- Thùng 240 lít (6 thùng) đặt tại khu vực nhà ăn, khu tập trung chất thải của cơ 

sở .  

Các chất thải rắn sinh này sẽ được lưu trữ tại khu vực tập trung rác thải sinh 

hoạt có diện tích khoảng 3 m2. Khả năng chịu tải của nền khoảng 0,5 tấn/m2, khả 

năng lưu chất thải tối đa khoảng 1,5 tấn.  

Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom rác số 52/HĐKT.RTSH.2021 về việc 

thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt giữa Công ty TNHH MTV dịch vụ vệ sinh 

môi trường Tiến Dũng và Công ty TNHH Haiyun Enterprise với tầng suất 02 

lần/tuần.  

Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng kín, vệ sinh và vận chuyển đi 

trong ngày để tránh quá trình phân huỷ phát sinh mùi, hạn chế mức thấp nhất nước 

uống dư thừa cho vào thùng rác.  

Lập nội quy và phổ biến cho CBCNV làm việc tại nhà máy về ý thức bảo vệ 

môi trường, vứt rác đúng nơi quy định. 

Hướng dẫn công nhân thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn.  

Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý theo đúng Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
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của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

c) Công trình lưu giữ CTR sinh hoạt: 

15 thùng dung tích 50 lít/thùng, có nắp đậy kín. 

06 thùng loại 240 lít/thùng có nắp đậy kín. 

Chủ Cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường Tiến 

Dũng thu gom, vận chuyền và xử lý CTR sinh hoạt. 

 

Hình 3.12. Hình ảnh khu vực tập kết chất thải sinh hoạt 

3.3.2 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 a) Khối lượng và thành phần:  

Khối lượng CTCN phát sinh bao gồm: bao bì rách, dây đai thùng carton thải, 

nhựa, giấy, bìa carton, nilon, phế liệu phế phẩm từ quá trình quấn dập các loại thành 

phần khối lượng như sau  

Bảng 3.6. khối lượng chất thải công nghiệp 

STT Tên chất thải Khối lượng (kg/tháng) 

1 Dây đai thùng carton thải 6 

2 Bao bì rách, nilon 5 
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3 Giấy văn phòng 2 

4 Phế liệu phế phẩm từ quá trình quấn dập 169,72 

 Tổng 182,72 

Thực hiện phân loại chất thải: 

+ Phế liệu gồm nhựa, giấy, bìa carton, nilon, phế liệu phế phẩm các loại,… 

được thu gom vào thùng chứa bố trí trong xưởng. Công ty ký hợp đồng chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng thu gom. Với tầng suất 1 tháng/lần. 

+ Chất thải công nghiệp phải xử lý như bao bì rách, dây đai,… được thu gom 

và chứa vào thùng chứa bố trí tập kết vào kho chứa chất thải công nghiệp. 

b) Công trình lưu giữ: 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường (chất thải rắn công nghiệp không nguy 

hại) được thu gom vào kho chứa riêng có diện tích 10,5m2 (trong DTM diện tích 

40m2) . Kho được xây khu vực riêng, xung quanh có dựng tường rào bao quanh, hạn 

chế tiếp xúc với khu vực khác, bên ngoài có đặt biển báo khu vực chất thải công 

nghiệp không nguy hại. Khả năng chịu tải của nền khoảng 0,5 tấn/m2. Khả năng lưu 

chứa chất thải công nghiệp không nguy hại khoảng 1tấn. 

Diện tích kho chứa chất thải công nghiệp giảm so với DTM sẽ không ảnh 

hưởng đến quá trình lưu chứa chất thải vì kho chứa hiện nay có khả năng đáp ứng 1 

tấn, trong khi tổng lượng phát sinh 182,72kg/tháng, tần suất thu gom 1 tháng/lần. 

c) Biện pháp quản lý: 

Quản lý chất thải công nghiệp thông thường của nhà máy tuân thủ các yêu cầu 

về bảo vệ môi trường trong quá trình thu gom, phân loại, lưu chứa và hợp đồng vận 

chuyển xử lý đối với toàn bộ chất thải rắn công nghiệp theo quy định của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TTBTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan. 

Các chất không thể tái sử dụng: nilon, bao bì đóng gói thải, dây đai, nguyên 

liệu thừa,….: Công nhân nhà máy phân loại, thu gom từng loại chất thải rắn và Công 
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ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đúng quy định với tầng suất thu 

gom 1 tháng /lần.  

Chất thải có thể tái chế: giấy văn phòng thải, thùng carton. Công ty hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý đúng quy định với tầng suất thu gom 1 tháng 

/lần.  

 

Hình 3.13. Hình ảnh kho chứa chất thải công nghiệp thông thường 

3.3.3 Chất thải công nghiệp phải kiểm soát: 

a) Khối lượng và thành phần:  

Thành phần CTCN phải kiểm soát phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy 

như sau: sản phẩm lỗi dính thành phần nguy hại, Bao bì mềm thành phần nguy hại, 

Bao bì cứng thải. Khối lượng phát sinh như sau 

Bảng 3.7. Tổng khối lượng chất thải công nghiệp kiểm soát phát sinh tại cơ sở 

STT Chất thải 

Trạng thái 
tồn tại 

(rắn/lỏng/
bùn) 

Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bao bì mềm thành phần nguy hại Rắn 18 01 01 80 

2 Bao bì cứng thải Rắn 18 01 03 38,5 

3 
Sản phẩm lỗi dính thành phần 
nguy hại Rắn 19 03 01 215,9 

4 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải Lỏng 12 06 05 7500 



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAIYUN ENTERPRISE 69 

b) Biện pháp quản lý: 

Thực hiện phân loại chất thải, lưu giữ chất thải vào thùng chứa, Bao bì mềm 

thành phần nguy hại, bao bì cứng thải, sản phẩm lỗi dính thành phần nguy hại, thực 

hiện phân định, phân loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát theo quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Nếu là thành phần không nguy hại tập kết vào 

kho chứa chất thải công nghiệp có diện tích 10,5m2. Kí hợp đồng đơn vị chức năng 

như chất thải công nghiệp thông thường. 

Nếu là thành phần nguy hại tập kết vào kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 

9,5m2, phân loại và đóng gói theo từng chủng loại trong các bao bì thích hợp, đáp 

ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, ký hiệu rõ ràng theo đúng Thông tư số 

02/2022/TT- BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

Bùn thải, thực hiện phân định, phân loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Công ty hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý đúng quy định với tầng suất thu gom 1 tháng /lần. 

c) Công trình lưu giữ chất thải công nghiệp kiểm soát: 

Toàn bộ chất thải công nghiệp kiểm soát phát sinh được phân loại tại nguồn và 

kiểm soát theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

Kho chứa chất thỉa công nghiệp thông thường10,5m2 
, bể chứa bùn thể tích 

4,2m3. 

3.3.4 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a) Khối lượng và thành phần:  

Thành phần CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy như sau: 

bùn thải của HTXLNT, than hoạt tính thải của HTXLKT, thùng can đựng hoá chất, 

bóng đèn, giẻ thấm dầu mở thải, dầu mỡ thải từ máy móc thiết bị,… 

Bảng 3.8. Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

STT Chất thải 

Trạng thái 
tồn tại 

(rắn/lỏng/
bùn) 

Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 15 
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2 Pin, ăc quy chì thải Rắn 19 06 01 12 

3 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 5 

4 Các loại dầu thải khác Lỏng 17 07 03 50 

5  
Than hoạt tính từ hệ thống xử lý 
khí thải Rắn 12 01 04 2696 

6 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 50 

b) Biện pháp quản lý: 

Thực hiện phân loại chất thải, lưu giữ chất thải vào thùng chứa, bao bì chứa, 

tập kết vào kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 9,5m2. Công ty phân loại và 

đóng gói theo từng chủng loại trong các bao bì thích hợp, đáp ứng các yêu cầu về an 

toàn kỹ thuật, ký hiệu rõ ràng theo đúng Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tập trung tại kho chứa riêng biệt, không để lẫn chất thải nguy hại với các loại 

chất thải khác và không để lẫn các loại chất thải nguy hại với nhau. Diện tích kho 

chứa chất thải nguy hại khoảng 9,5m2. Kho chứa có mái che, nền chống thấm, có 

biển báo, có gờ bao quanh. Khả năng chịu tải nền khoảng 0,5 tấn/m2, khả năng lưu 

chứa chất thải tối đa khoảng 1 tấn.  

c) Công trình lưu giữ CTNH: 

Toàn bộ CTNH phát sinh được phân loại tại nguồn và chứa trong các thùng 

chứa riêng biệt, có nắp đậy, dán nhãn theo quy định: 

Các loại bao bì, can phuy sẽ được thu gom ở nhà kho có diện tích 9,5m2, có mái 

che, có gờ chống tràn, có nền chống thấm. 

Các chất thải từ quá trình xử lý, các chất thải từ các hệ thống xử lý, bóng đèn, 

giẻ lau dầu mỡ thải,…chất thải dạng lỏng được lưu trữ trong các thùng chứa có nắp 

đậy. Trên các thùng chứa rác thải đều được ghi rõ chủng loại, mã chất thải. Các thùng 

chất thải được đặt xa vị trí sản xuất và vị trí an toàn. 
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Hình 3.14. Hình ảnh kho và thùng chứa chất thải nguy hại 

Công ty đang và luôn tuân thủ các yêu cầu về thu gom, lưu giữ, vận chuyển và 

xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại ban hành 

kèm thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều 

của nghị định về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Tọa độ nhà chứa chất 

thải nguy hại X= 540116,5, Y= 1270850,1(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

106º15’, múi chiếu 3o).  

3.4 Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy 

hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt: 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

3.5 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Công tác giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn được công ty chú ý ngay từ khâu thiết 

kế như: Lựa chọn các trang thiết bị, máy móc hiện đại, thiết kế các bộ phận giảm âm, 

trang bị các thiết bị chống ồn cho công nhân đặc biệt những khâu sản xuất phát sinh 

tiếng ồn. Những biện pháp khống chế tiếng ồn công ty đã và sẽ áp dụng: 

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. Không cho các 

xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt. 
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+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng. 

+ Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng máy móc, thiết bị để máy móc luôn 

hoạt động tốt.  

+ Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ mòn chi tiết và định 

kỳ bôi trơn các bộ phận chuyển động để giảm bớt tiếng ồn. Ngoài ra, công ty còn áp 

dụng biện pháp tắt máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm 

mức ồn tích lũy ở mức thấp nhất.  

+ Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân ở những khu vực có 

cường độ tiếng ồn cao như kính bảo hộ, khẩu trang chống bụi, ủng, găng tay, nút bịt 

tai cho công nhân làm việc tại khu vực phát sinh tiếng ồn lớn.  

+ Khuôn viên chung khu vực phía trước văn phòng, nhà xưởng dành hơn 20% 

diện tích đất để trồng cây xanh. Diện tích cây xanh này giúp giảm thiểu bụi, tiếng ồn 

do phương tiện giao thông cũng như tiếng ồn do hoạt động sản xuất tại nhà máy.  

+ Khu vực phát sinh nhiều tiếng ồn, độ rung được bố trí khép kín đảm bảo 

không phát sinh tiếng ồn, độ rung ra môi trường xung quanh.  

+ Lựa chọn các loại máy móc mới, hiện đại để thay thế các loại máy móc thiết 

bị cũ, hỏng;  

+ Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn.  

+ Sử dụng các loại máy móc hiện đại ít gây ra tiếng ồn lớn.  

+ Lắp đặt hệ thống giảm thanh cho các máy móc, thiết bị gây tiếng ồn.  

+ Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian người lao 

động phải tiếp xúc với nguồn ồn cao.  

+ Xây dựng kế hoạch nâng cao tay nghề cho công nhân để giảm bớt quá trình 

sửa chữa hoàn thiện chi tiết. 

+ Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều 

kiện an toàn, vệ sinh trong quá trình vận hành. 

3.6 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Nhiệt dư và mùi phát sinh từ máy móc, các hoạt động sản xuất của nhà máy 
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được Công ty lắp đặt các hệ thống quạt thông gió, quạt công nghiệp, hệ thống quạt 

hút trên mái để tăng cường lưu thông không khí trong nhà xưởng, giảm nhiệt độ 

trong môi trường làm việc của công nhân, công nhân được trang bị bảo hộ lao động.  

Bố trí hợp lý chiều cao nhà xưởng, các cửa mái để thông gió tự nhiên. Nhà 

xưởng được thiết kế cao 5-7m, tạo điều kiện thông gió theo yêu cầu vệ sinh công 

nghiệp. Các khu vực trong xưởng được chống nóng bằng hệ thống quạt gió cục bộ 

và thông gió cho toàn xưởng, khu vực văn phòng được lắp đặt máy điều hòa. 

Ngoài ra Công ty còn trồng cây xanh tạo không khí trong lành, hấp thụ khí phát 

sinh từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải và giảm tác động 

của tiếng ồn. 

3.7 Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi Cơ sở đi vào vận hành 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 2030: 

tại điểm 16, khoản IV, Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030 ban 

hành kèm theo quyết định trên có thể hiện nội dung: Chủ đầu tư có trách nhiệm xây 

dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải cấp cơ sở 

(UBND cấp tỉnh quy định các dự án đầu tư, các cơ sở phải xây dựng Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố cấp cơ sở) phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường hoặc giấy phép môi trường (theo mục 1 Điều 109 Nghị định số 

08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2020). 

Theo đó, Nhà máy đã xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố chất thải (chất thải rắn 

thông thường, chất thải lỏng, chất thải khí) cụ thể như sau: 

 3.7.1 Giảm thiểu sự cố cháy nổ, hoả hoạn 

a) Các nguyên tắc phòng ngừa chung 

+ Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) của nhà máy. Trang bị các 

phương tiện PCCC như: xe chữa cháy, trạm bơm nước chữa cháy, hệ thống chữa 

cháy bằng nước, bình cứu hoả,… Xây dựng nội quy PCCC. 

+ Công nhân hoặc cán bộ vận hành được hướng dẫn và thực hành các thao tác 

đúng cách khi có sự cố và luôn nghiêm túc thực hiện kiểm tra, vận hành đúng kỹ 
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thuật tại các vị trí được phân công. 

+ Tổ chức thường xuyên các đợt tập huấn về PCCC cho nhân viên nhà máy. 

+ Có phương án PCCC và tuân thủ mọi quy định nghiêm ngặt về PCCC. Các 

phương tiện PCCC được kiểm tra thường xuyên và trong tình trạng sẵn sàng hoạt 

động, công nhân trong đội cứu hỏa phải trực 24/24h. 

b) Cụ thể phương án PCCC 

Nhà máy đã hoàn thiện hệ thống PCCC, hệ thống chữa cháy, hệ thống chống 

sét theo đúng thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nhà máy đã được 

Công an tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

và chữa cháy số 14/TD-PCCC do Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh 

Bình Phước thẩm duyệt (Bản sao Giấy chứng nhận đính kèm phụ lục). 

Bên cạnh đó, nhà máy đã thiết kế hệ thống PCCC theo đúng các tiêu chuẩn Việt 

Nam, hàng năm tổ chức các lớp tập huấn cho CBCNV về PCCC, kiểm tra thường 

xuyên các phương tiện chữa cháy. 

Hệ thống PCCC của nhà máy đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt với các 

nội dung: 

− Quy mô hạng mục sản xuất, bậc chịu lửa, lối thoát nạn, giao thông, khoảng 

cách, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan. 

− Hệ thống báo cháy tự động. 

− Hệ thống cấp nước chữa cháy. 

− Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố. 

− Trang bị bình chữa cháy xách tay. 

b) Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ. 

Lực lượng chữa cháy tại chỗ có nhiệm vụ: 

− Thông báo kịp thời cho cơ quan cảnh sát PCCC trực tiếp quản lý những thay 

đổi lớn có liên quan đến đảm bảo an toàn PCCC; 

− Phối hợp với các cơ quan, tổ chức xung quanh trong việc đảm bảo an toàn về 

PCCC; 

− Không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với cơ quan, tổ chức lân cận; Tổ chức tham 
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gia các hoạt động PCCC khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

− Về lực lượng thường trực chữa cháy (ngoài nhiệm vụ sản xuất đồng thời làm 

nhiệm vụ thường trực chữa cháy): Trong giờ hành chính là 10 người; Ngoài 

giờ hành chính là 5 người. 

− Nguồn nước chữa cháy: bể nước dự trữ dung tích 360m3 từ hệ thống đường 

ống cấp nước. 

− Người phát hiện sự cố thông báo cho đội PCCC, quản lý khu vực để tổ chức 

ứng cứu theo quy trình như sau. 

 

Hình 3.15. Sơ đồ ứng phó sự cố cháy nổ tại nhà máy 

− Sơ tán những người không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

− Cách ly khu vực nguy hiểm bằng biển cảnh báo. 

− Cắt điện khu vực xả ra sự cố. 

− Sử dụng bình cứu hoả và cát để dập tắt đám cháy, không cho ngọn lửa cháy 

lan sang các khu vực khác. 
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Công tác chữa cháy: 

− Đội chữa cháy của nhà máy tiến hành dập tắt đám cháy. 

− Lực lượng ứng cứu tại chỗ dùng bao cát chặn các cống thoát nước mưa để ngăn 

không cho nước thải chữa cháy (có thể chứa CTNH) chảy ra môi trường. 

− Trường hợp sử dụng nhân lực tại chỗ không dập tắt được đám cháy, Ban chỉ 

huy ứng phó sự cố thông báo ngay các bên hỗ trợ (đội PCCC của các công ty 

lân cận, phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh,…). 

− Trường hợp khói thải từ đám cháy (có thể chứa CTNH) lan ra các khu vực dân 

cư xung quanh hoặc nước thải chữa cháy không được ngăn chặn kịp thời, theo 

hệ thống thoát nước mưa chảy ra môi trường: Khẩn trương thông báo cho cơ 

quan chức năng địa phương để có hướng dẫn xử lý. 

Công tác khắc phục sau sự cố: 

− Bơm nước thải từ hệ thống thoát nước mưa vào thùng chứa, chuyển giao cho 

đơn vị chức năng xử lý như CTNH. 

− Vệ sinh, làm sạch khu vực bị ảnh hưởng. 

− Các loại chất thải khác phát sinh sau quá trình chữa cháy, vệ sinh, thu gom 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý như CTNH. 

 

Hình 3.16. Sơ Trang thiết bị PCCC tại nhà máy 

3.7.2 Giảm thiểu sự cố hỏng hệ thống xử lý bụi và khí thải 
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a) Biện pháp phòng ngừa 

Để phòng ngừa sự cố và đảm bảo hiệu suất xử lý của trạm xử lý khí thải, nhà 

máy đã và sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

− Bảo đảm trạm xử lý khí thải hoạt động đúng công suất thiết kế; 

− Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động 

của các thiết bị để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đảm bảo một số thiết bị 

dự phòng đối với một số máy móc dễ hư hỏng như: quạt hút, các phụ tùng 

khác,… 

− Đảm bảo vận hành trạm theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

− Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của 

trạm, đồng thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

− Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu trước sau xử lý định kỳ nhằm đánh giá 

hiệu quả hoạt động của trạm xử lý; 

− Nhân viên vận hành trạm xử lý khí thải được đào tạo kiến thức liên quan đến 

vận hành HTXL khí thải. 

− Kịp thời sửa chữa các hư hỏng, sai lệch đảm bảo các thiết bị vận hành hiệu quả. 

− Lập kế hoạch bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ cho các thiết bị, máy 

móc đảm bảo điều kiện vận hành tốt nhất. 

b) Biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố 

- Biện pháp ứng phó chung: 

Đối với các sự cố về thiết bị: Nhà máy trang bị 01 dự phòng đối với các thiết bị 

chính (quạt hút), trong trường hợp xảy ra sự cố sẽ tiến hành thay lập tức thiết bị hư 

hỏng, đảm bảo các sự cố về thiết bị trạm xử lý khí thải được xử lý tức thời; 

Đối với các sự cố không thể khắc phục tức thời: Dừng toàn bộ hoạt động sản 

xuất của nhà máy ngay khi có sự cố để tránh phát sinh khí thải. Chỉ vận hành sản 

xuất lại sau khi đã khắc phục hoàn toàn các hư hỏng. 

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố. 

+ Báo cáo ngay với cấp trên khi phát hiện có sự cố xảy ra. 
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− Một số kịch bản xảy ra sự cố và phương án ứng phó sự cố như sau: 

Bảng 3.9. Một số sự cố thường gặp đối với công trình, thiết bị chính và cách khắc 

phục của hệ thống xử lý khí thải 

STT Kịch bản sự 

cố 

Nguyên nhân chính Phương án ứng phó sự cố 

 

 

1 

 

 

Quạt hút không 

thể khởi động 

- Miệng xả nạp bị tắc nghẽn. 

- Cuộn dây động cơ bị 

cháy hoặc thiết bị khởi 

động mềm của động cơ bị 

cháy. 

- Ổ trục bị hỏng hoặc kẹt 

bên trong. 

- Kiểm tra xác nhận đầu vào và 

đầu ra của quạt hút có bị tắc 

nghẽn hay không, tiến hành 

thông tắc. 

- Kiểm tra thiết bị, thông báo bộ 

phận bảo trì để xử lý. 

 

 

2 

 

Chụp hút 

không hút triệt 

để khí thải phát 

sinh 

- Lựa chọn kích thước 

chụp chưa phù hợp, không 

đảm bảo vận tốc gió tại 

miệng chụp hút. 

- Chụp hút không khớp nối 

với đường ống dẫn khí. 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt 

động của chụp hút. 

- Đảm bảo chụp hút và đường 

ống dẫn khí khớp nối để lượng 

khí thải 

phát sinh được thu gom triệt để. 

- Ngoài ra, Chủ Cơ sở tiến hành tự giám sát định kỳ 3 tháng/lần tại các vị trí 

ống thoát khí đảm bảo chất lượng khí thải ra đạt QCVN 19-20:2009/BTNMT (cột B, 

Kp=1, Kv=1). 

3.7.3 Giảm thiểu sự cố đối với quá trình vận hành trạm XLNT 

a) Biện pháp phòng ngừa 

Để phòng ngừa sự cố và đảm bảo hiệu suất xử lý của trạm xử lý nước thải, nhà 

máy đã và sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

− Vận hành hệ thống XLNT theo đúng quy trình kỹ thuật, có kiểm tra và vận 

hành thử nghiệm trước khi vận hành chính thức hệ thống XLNT. 

− Luôn duy trì công tác ghi chép nhật ký vận hành hệ thống XLNT, bố trí cán bộ 
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phụ trách về môi trường, được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành, ứng 

phó sự cố hỏng hóc thiết bị máy móc trong hệ thống XLNT. 

− Thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của 

trạm xử lý nước thải; 

− Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động 

của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đảm bảo một số thiết bị 

dự phòng đối với một số máy móc dễ hư hỏng như: bơm nước thải, máy thổi 

khí, bơm bùn, các phụ tùng khác,… 

− Đảm bảo vận hành trạm theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

− Thường xuyên giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định 

của trạm, đồng thời cũng tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

b) Biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố 

Khi xảy ra sự cố thực hiện biện pháp ứng phó theo quy trình sau: 

 

Hình 3.17. Sơ đồ vận hành khi có sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Một số kịch bản xảy ra sự cố và phương án ứng phó sự cố đối với công trình 

xử lý nước thải sản xuất được thống kê tại bảng sau: 

Bảng 3.10. Một số sự cố thường gặp đối với các công trình và cách khắc phục 

STT Kịch bản sự cố Nguyên nhân chính Phương án ứng phó sự cố 

I Các thiết bị máy bơm 

 

1 

 

Mô tơ không 

hoạt động khi 

không có tải 

Không có nguồn điện 

cung cấp 
Kiểm tra nguồn điện và cáp nguồn 

Cầu chì nhảy Thay thế cầu chì 

Cuộn dây sato bị mất Đem bảo hành/sửa chữa 
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2 

Mô tơ chạy 

không tải 

nhưng trục ra 

không quay 

Bị hỏng do bánh răng 

bị quá tải 
Đem sửa chữa bảo hành 

 

 

3 

 

Nhiệt độ tăng 

quá 

mức 

Quá tải Giảm tải đến giá trị phù hợp 

Sụt áp hoặc tăng áp Kiểm tra nguồn cung cấp 

Nhiệt độ môi trường 

cao 

Bố trí thông thoáng cho khu vực đặt 

mô tơ 

Mòn bánh răng do quá 

tải 
Thay bánh răng 

4 
Mô tơ kêu bất 

thường 

Mắc các vật lạ Loại bỏ các vật lạ 

Bạc đạn hỏng Thay mới 

II Bể xử lý 

1 

 

 

Sự cố về dinh 

dưỡng 

Biến động của nguồn 

nước thải đầu vào 
+ Khi sinh khối nổi lên trên mặt nước: 

Kiểm tra tải lượng hữu cơ, các chất ức 

chế. 

+ Sinh khối phát triển tản mạn: Thay 

đổi tải lượng hữu cơ, DO. Kiểm tra các 

chất độc để áp dụng biện pháp tiền xử 

lý hoặc giảm tải hữu cơ. 

+ Sinh khối tạo thành hỗn hợp đặc: 

Tăng tải trọng, oxy, ổn định pH thích 

hợp, bổ sung chất dinh dưỡng 

 

 

2 

 

Bùn bể lắng 

quá đặc gây nên 

hiện tượng tắc 

ống nhanh 

chóng 

Lượng bùn tích tụ 

trong bể lắng quá 

nhiều do thời gian lưu 

vượt quá mức cho 

phép 

 

Tăng chu trình tháo bùn ra 

Lượng cặn chứa trong 

bùn vượt mức cho 

phép 

Kiểm tra thành phần cặn để đánh giá 

chất lượng bùn 

 

3 

 

Bùn nổi lên bề 

mặt bể lắng 

Tuyến ống tháo bùn ra 

bị tắc 

Sử dụng vòi phun khí hoặc nước áp 

lực cao để thông tắc đường ống 

Van xả bùn không mở Kiểm tra và điều chỉnh lại trạng thái 



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAIYUN ENTERPRISE 81 

hoàn toàn 

III 

Hệ thống xử lý 

nước thải 

không hoạt 

động 

 

Máy móc, thiết bị hư 

hỏng 

- Lưu chứa toàn bộ nước thải tại bể 

chứa nước sau xử lý để tiến hành sửa 

chữa. 

- Trường hợp xảy ra hư hỏng nặng, 

nhà máy dừng hoạt động sản xuất để 

khắc phục sự cố. Sau khi sửa chữa 

xong sẽ tiếp tục quá trình sản xuất. 

− Trường hợp xảy ra hư hỏng nặng, nhà máy dừng hoạt động sản xuất để khắc 

phục sự cố. Sau khi sửa chữa xong sẽ tiếp tục quá trình sản xuất. Đồng thời 

thực hiện các biện pháp như sau: 

− Trang bị một số thiết bị dự phòng cho một số máy móc dễ hư hỏng như bơm 

dự phòng, máy thổi khí, các phụ tùng khác… 

− Xây dựng ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo Điều 122 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và thực hiện công 

khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo kế hoạch, đáp ứng các yêu cầu 

quy định tại Khoản 01 Điều 109 và Khoản 3 Điều 110 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ. 

3.7.4 Biện pháp ứng phó rủi ro đối với chất thải  

a) Phòng ngừa sự cố  

− Các sự cố đối với vận hành kho chứa thải nguy hại có khả năng xảy ra bao gồm: 

sụt lún, vỡ tường bao quanh ngăn chứa, … 

− Những sự cố này có khả năng gây ra sự tràn đổ hóa chất và chất thải nguy hại 

đối với các khu vực xung quanh.  

Biện pháp hiệu quả phòng ngừa và ứng phó các sự cố này bao gồm:  

− Thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm các vết nứt và nguy cơ vỡ, đổ các thùng 

chứa chất thải nguy hại và hóa chất trong kho chứa và kiểm tra tường bao quanh 

các ngăn chứa. Tiến hành sửa chữa và áp dụng các biện pháp khắc phục ngay 

khi phát hiện có các hiện tượng trên.  

− Trước các trận mưa lớn kiểm tra toàn bộ công trình kho chứa, hệ thống thu 

gom, thoát nước xung quanh và các phương tiện ứng cứu sự cố.  
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− Chuẩn bị đầy đủ các loại phương tiện, vật tư, trang thiết bị cho ứng cứu sự cố: 

Thùng chứa thay thế; Hệ thống thu gom khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ; Các 

phương tiện khắc phục sự cố;… 

b)Ứng phó sự cố  

Biện pháp ứng phó trong mọi trường hợp xảy ra sự cố các ưu tiên thứ tự sau:  

− Ưu tiên số 1: Cứu người và đảm bảo an toàn cho những người liên quan. Khi 

xảy ra sự cố phải sơ tán toàn bộ mọi người đến nơi an toàn.  

− Ưu tiên số 2: Giảm thiểu các tác động đến môi trường.  

−  Ưu tiên số 3: Ngăn chặn và giải phóng tài sản.  

− Ưu tiên số 4: Thông báo viện trợ (nếu cần thiết) và xử lý sự cố môi trường.  

− Ưu tiên số 5: Phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chuyên môn và chính 

quyền địa phương thực hiện hoàn nguyên môi trường và đền bù, xử lý các tác 

động có thể xảy ra sau sự cố. 

3.7.5 Biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự tai nạn lao động 

Nhà máy thực hiện các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị ứng cứu sự cố tai 

nạn lao động như sau: 

− Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định tại 

các Điều: 36, 37, 38 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 

một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động. Xây dựng kế hoạch an toàn, 

vệ sinh lao động, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định các Điều: 76, 78 

Luật An toàn, vệ sinh lao động.  

− Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 nhóm đối tượng theo quy 

định. Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, 

người quản lý và người lao động theo quy định trước khi vào làm việc. 

− Bố trí 1 phòng y tế và các tủ cứu thương tại các khu nhà xưởng sản xuất để kịp 

thời sơ cứu trong trường hợp cán bộ công nhân viên bị tai nạn. Trường hợp 

nặng hơn sẽ được chuyển lên tuyến trên bằng xe cứu thương. 

− Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết như: quần áo bảo hộ lao động, mũ, 

găng tay, kính bảo vệ mắt, giày ủng.... Có quy định riêng về quản lý, sử dụng 
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đồ bảo hộ lao động cho từng công đoạn sản xuất.  

− Đảm bảo vệ sinh môi trường lao động cho người công nhân, bao gồm: Môi 

trường làm việc thông thoáng đảm bảo lượng không khí sạch tối thiểu cho công 

nhân; Đảm bảo nồng độ các chất độc hại trong phân xưởng dưới mức tiêu 

chuẩn cho phép. Hệ thống chiếu sáng hoạt động tốt để đạt được các qui định 

về chiếu sáng cho công nhân lao động trong phân xưởng thuộc loại này.  

− Công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực tập qui trình xử lý theo đúng 

quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên 

hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ dẫn rõ ràng.  

− Khám chữa bệnh cho công nhân định kỳ để tránh các bệnh nghề nghiệp có thể 

xảy ra. 

3.7.6 Giảm thiểu sự cố rò rỉ, tràn đổ chất thải tại khu vực kho chứa chất thải 

a) Biện pháp phòng ngừa sự cố 

Công ty sẽ tiến hành xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

gồm các nội dung cơ bản quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Hóa chất. Công ty 

ra quyết định ban hành biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có 

yêu cầu (theo khoản 1; 2 Điều 21 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất). Cụ thể như 

sau: 

− Công ty sẽ xây dựng các kế hoạch ứng cứu sự cố và xây dựng Ban phòng chống 

sự cố để phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng bộ phận; phân công rõ 

ai sẽ liên lạc với ai, ai chịu trách nhiệm về sự cố, ai sẽ làm công việc gì trong 

khi xảy ra sự cố, tránh tình trạng dồn hết vào nơi này mà bỏ hở nơi khác, mục 

tiêu khác. Cũng không nên phân quá nhiều công việc cho một người, họ sẽ dễ 

quên và lơ là công việc hoặc không thể đảm đang nổi khi sự cố xảy ra. Tuân 

thủ nghiêm chỉnh các định về quản lý hoá chất. 

− Cách ly các chất dễ cháy với khu vực phát sinh tia lửa. Bố trí thiết bị chữa cháy 

cầm tay trong kho chứa chất thải. 

− Đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí kho chứa hóa chất… 

− Trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ lao động trong Nhà máy. 
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− Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về an toàn hoá chất cho cán bộ, công 

nhân. 

− Sử dụng các thiết bị chứa phù hợp, đảm bảo về mặt kỹ thuật cho từng loại chất 

thải. Chất thải lỏng được chứa trong các thùng chứa dung tích tối đa 20 lít tránh 

xảy ra đổ tràn lớn. 

− Phân loại, sắp xếp chất thải trong kho theo đúng khu vực, có phân cách, không 

xếp chồng chất. 

− Bố trí rãnh thu gom bao quanh kho chứ CTNH vào hố thu gom kín đặt ngoài 

kho chứa CTNH. 

− Bố trí khoảng 200kg cát hút ẩm đặt trong kho CTNH. 

b) Biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố 

Biện pháp ứng phó chung: 

− Trong trường hợp có cháy nổ kho hóa chất thì chủ cơ sở lập tức phải phối hợp 

với các lực lượng tại địa phương di dời cán bộ công nhân đang làm việc ra khỏi 

khu vực nguy hiểm. Nhân viên phụ trách kho hóa chất nhanh chóng thông báo 

tới Ban quản lý ứng phó sự cố và mọi người xung quanh khu vực xảy ra sự cố. 

− Cách ly khu vực xảy ra sự cố bằng biển cảnh báo, tiến hành khắc phục sự cố 

kịp thời. 

− Báo cáo sự cố và kết quả khắc phục cho các cơ quan có chức năng tại địa 

phương. 

− Sau khi khắc phục xong sự cố, vệ sinh làm sạch các khu vực bị nhiễm bẩn. Thu 

gom các chất thải từ quá trình xử lý sự cố như CTNH và chuyển giao cho đơn 

vị chức năng xử lý. 

− Khắc phục hậu quả sự cố hóa chất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3.8 Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy 

lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi  

Nước thải phát sinh của Cơ sở sau khi được xử lý đạt Quy chuẩn quy định sẽ 

được xả ra nguồn tiếp nhận trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, không 
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phải xả ra công trình thủy lợi nên Cơ sở không thuộc hạng mục này. 

3.9 Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Hầu hết tất cả các nội dung về biện pháp, công trình BVMT không có sự thay 

đổi giữa thực tế triển khai nhà máy so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt theo 

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 2806/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình 

Phước cấp ngày 01/11/2021 về việc phê Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

nhà máy. Một số thay đổi cụ thể như sau:  

a) Kích thước diện tích các công trình bảo vệ môi trường  

Bảng 3.11. Điều chỉnh diện tích các công trình bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục công trình 

Theo ĐTM đã 

được phê 

duyệt (m2) 

Hiện tại 

(m2) 

Lý do 

1 
Kho chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 
40 10,5 

Phù hợp với 

khối lượng 

và nhu cầu 

chứa và xử 

lý chất thải 

của nhà 

máy  

2 Kho chứa chất thải nguy hại 20 9,5 

3 Hệ thống xử lý khí thải 20 24 

4 Hệ thống xử lý nước thải 24 60 

Tổng 104 104 

b) Về kết cấu hệ thống xử lý nước thải:  

Chúng tôi có thực hiện thay đổi kết cấu các bể đáy bê tông cốt thép, tường bê tông 

gạch lỗ thay bằng cụm bể modul bằng Thép phủ composite. 

c) Về kích thước hệ thống xử lý nước thải:  

Chủ cơ sở có thực hiện thay đổi kết cấu BTCT, thay bằng cụm bể modul bằng 

Thép phủ composite, tăng thể tích bể xử lý nước thải để đảm bảo hệ thống hoạt 

động ổn định và hiệu quả, cụ thể các bể tăng như sau. 

Bảng 3.12. Các thay đổi về kích thước bể xử lý 

 Theo ĐTM đã được phê duyệt 
Sau khi lập hồ sơ xin cấp phép môi 

trường 
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Nội dung  Kích thước 

(m) 

Thời gian lưu 

(h) 
Kích thước (m) Thời gian lưu (h) 

Bể thu gom 0,8 x0,8x4 0,5 1,5×1,5×1,5 1,36 

Bể điều hòa 1,6 x0,8 x4 4 1,5×4×3 12,96 

Bể thiếu khí 2,6 x1,4 x4 6 1,333×3×3 8,64 

Bể Aerotank 2,6 x1,4 x4 6 2,667×3×3 17,28 

Bể lắng 1,2 x1,2 x4 2 1,8×1,8×3 6,96 

Bể trung gian 1,2x0,5x4 0,5 Thay bằng bể khử trùng 

Bể khử trùng - - 2×0,7×3 3  

Sân phơi bùn 2,6 x0,5x1 - Thay bằng bể nén bùn 

Bể nén bùn - - 2×0,7×3 - 

Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải nhà máy đều tăng kích thước, thời gian lưu, 

với mục đích đảm bảo hệ thống hoạt động luôn đạt hiệu quả nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 40-2011 loại B. 

d) Hệ thống xử lý khí thải xử lý công đoạn sấy: 

 Hệ thống xử lý khí thải xử lý công đoạn sấy: Theo ĐTM đã được phê duyệt 

công suất 2000m3/h. Sau khi lập hồ sơ xin cấp phép môi trường tăng lên 3.000m3/h 

đảm bảo hút triệt để hơi dung môi và nhiệt thừa trong phòng sấy. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1 Nội dung cấp phép xả thải vào nguồn nước và yêu cầu bảo vệ môi trường đối 

với thu gom, xử lý nước thải 

4.1.1 Nội dung cấp giấy phép xả thải 

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được thu gom, 

đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc 

không xả ra môi trường).  

Nước thải sinh hoạt, sản xuất phát sinh của nhà máy được thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của nhà máy công suất 30 m3/ngày đêm để xử lý đảm bảo 

đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc trước khi được đấu nối 

với hệ thống thu gom nước thải và đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

do Công ty TNHH C&N Vina (chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 

Minh Hưng- Hàn Quốc) xây dựng và quản lý vận hành để tiếp tục xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A; sau đó xả ra môi trường; nhà máy không xả nước thải trực 

tiếp ra môi trường. 

Đã ký Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải 2502-HĐCN-H.Y với Công ty TNHH 

C&N Vina (chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc 

và là đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung) về việc thỏa thuận xử lý 

nước thải. 

4.1.2 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

a) Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục (nếu có): 

* Thu gom nước thải sinh hoạt 

Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa. Toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom theo hệ thống thoát 

nước thải nội bộ. 

Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân được xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại (04 bể tự hoại với tổng thể tích là 91,2 m3), sau đó dẫn về hố thu gom bơm 

về hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại nhà máy thông qua đường ống PVC ɸ 168, → 

ống PVC ɸ 168 về hố thu gom nước thải của 01 HTXL nước thải tập trung công suất 
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30 m3/ngày. Các thông số kỹ thuật của các bể tự hoại được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.1. Thông số kỹ thuật bể tự hoại của nhà máy 

STT Khu vực 

Diện tích 

nhà vệ 

sinh (m2) 

Số lượng bể 

tự hoại 

Kích thước bể 

tự hoại (m) 

1 Nhà vệ sinh bảo vệ  3 01 cái 6 x2x1,9m 

2 Nhà vệ sinh khu vực sản xuất 44 01 cái 6 x2x1,9m 

3 Nhà vệ sinh văn phòng 40 01 cái 6 x2x1,9m 

4 Nhà vệ sinh trong căn tin nhà ăn 12 01 cái 6 x2x1,9m 

 Tổng 99 04  

*Hệ thống xử lý nước thải 

Nước thải của nhà máy chủ yếu là nước thải sinh hoạt, không phát sinh nước 

thải trong quá trình sản xuất. Nước thải sinh hoạt từ bồn cầu, bồn tiểu được thu gom, 

xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi dẫn về HTXLNT tập trung của nhà máy công 

suất 30 m3/ngày đêm. Nước sau hệ thống xử lý nước đạt chuẩn đấu nối với hệ thống 

thu gom nước thải của KCN. 

  Tọa độ vị trí xả nước thải như sau: X=539978,2; Y=1270864 (hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 106º15’, múi chiếu 3o) 

- Chế độ xả nước thải: xả liên tục 24 giờ/ngày đêm. 

• Công trình xử lý nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy công suất 30 m3/ngày đêm 

− Công nghệ xử lý: sinh học. 

Qui trình xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt → bể tự hoại 5 ngăn → Song 

chắn rác → Bể gom → Bể điều hòa→ Bể thiếu khí→ Bể hiếu khí → Bể lắng → Bể 

khử trùng → Hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung khu 

công nghiệp Minh Hưng. 
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− Chế độ vận hành: liên tục, 24 giờ/ngày. 

b) Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động (nếu có):  

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

c) Kế hoạch vận hành thử nghiệm:  

*Thời gian vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm không quá 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận 

hành thử nghiệm sau khi được cấp phép. 

* Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm 

Vị trí lấy mẫu: Tại vị trí đầu vào và tại hố ga giám sát nước thải của hệ thống 

xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc. 

* Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

Trong vận hành thử nghiệm Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm trong 

nước thải sau xử lý và bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải 

của Khu công nghiệp Minh Hưng Hàn Quốc. 

*Tần suất lấy mẫu: 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải: Không thuộc đối 

tượng phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT- 

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải: Bảo đảm quan trắc 

ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

d) Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy, cơ sở bảo đảm 

đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

(K=1) trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Minh Hưng 

– Hàn Quốc. 
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Tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

4.2 Nội dung cấp phép xả khí thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, 

xử lý khí thải 

4.2.1 Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

a) Nguồn phát sinh khí thải 

Nguồn số 1: Khí thải phát sinh thải từ HTXL khí thải công đoạn hàn thiếc. 

Nguồn số 2: Khí thải phát sinh thải từ HTXL khí thải công đoạn sấy. 

b) Vị trí xả thải 

 Dòng khí thải số 1: tương ứng với ống thoát khí số 1 của quá trình hàn thiếc 

(nguồn thải số 1). Tọa độ xả thải tọa độ X=540111,2; Y=1270848,7. 

Dòng khí thải số 2: tương ứng với ống thoát khí số 2 của quá trình sấy (nguồn 

thải số 2). Vị trí xả thải tọa độ X=540109,8; Y=1270859,1. 

c) Lưu lượng xả khí thải tối đa, dòng khí thải, phương thức xả khí thải 

+ Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ ở công đoạn hàn thiết 

công suất 12.000 m3/h. Toạ độ xả thải X=540111,2; Y=1270848,7. 

+ Hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ ở công đoạn sấy công 

suất 3.000 m3/h. Toạ độ xả thải X=540109,8; Y=1270859,1. 

Tổng hợp nguồn phát sinh khí thải, lưu lượng xả khí thải, dòng khí thải, vị trí 

và phương thức xả khí thải được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 4.2. Tổng hợp nguồn thải, dòng khí thải, lưu lượng thải và vị trí, phương 

thức xả khí thải của nhà máy  

TT 

Nguồn 

phát sinh 

khí thải 

Q 

(m3/h) 

Dòng khí 

thải 

Vị trí xả khí thải 

Tọa độ Phương thức 

xả khí thải 

X Y 
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1 

 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải khu 

vực hàn 

thiếc 

12.000 

Tương ứng 

với ống khói 

số 01 của Hệ 

thống xử lý 

khí thải khu 

vực hàn 

thiếc 

540111,2  1270848,7 

Khí thải sau xử 

lý được xả ra 

môi trường qua 

01 ống khói cao 

15m (tính từ 

mặt đất), đường 

kính 600mm, 

xả liên tục 

 

 

2 

 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải khu 

vực sấy 

3.000 

Tương ứng 

với ống khói 

số 02 hệ 

thống xử lý 

khí thải khu 

vực sấy 

540109,8 1270859,1 

Khí thải sau xử 

lý được xả ra 

môi trường qua 

01 ống khói cao 

15m (tính từ 

mặt đất), đường 

kính 400mm, 

xả liên tục 

d) Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các hợp chất vô cơ (cột B, Kp = 1và Kv 

= 1) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

Bảng 4.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của dòng khí thải 

 

STT 

 

Chất ô nhiễm 

 

Đơn 

vị 

 

tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

I Dòng khí thải số 1   

 
1 Lưu lượng m3/h 12.000  
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2 methanol mg/Nm3 -  

 

3 tháng/lần 

 

 

 

 

Không 

thuộc đối 

tượng quan 

trắc tự 

động, liên 

tục 

3 NOx mg/Nm3 850 

4 Sn mg/Nm3 - 

5 CO mg/Nm3 1.000 

6 Pb mg/Nm3 5 

II Dòng khí thải số 2  

1 Lưu lượng m3 /h 3.000  

 

 

3 tháng/lần 

2 methannol mg/Nm3 - 

3 NOx mg/Nm3 850 

4 Sn mg/Nm3 - 

5 CO mg/Nm3 1.000 

6 Pb mg/Nm3  

 

4.2.2 Kế hoạch vận hành thử nghiệm  

Thời gian vận hành thử nghiệm 

 Thời gian vận hành thử nghiệm không quá 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận 

hành thử nghiệm sau khi được cấp phép. 

Vị trí lấy mẫu:  

+ Vị trí số 01: trên ống khói kệ thống xử lý khí thải khu vực hàn thiếc, X= 

540111,2; Y= 1270848,7. 

+ Vị trí số 02: trên ống khói hệ thống xử lý khí thải khu vực sấy, X= 540109,8, 

Y= 1270859,1 

Tần suất lấy mẫu: 

+ Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý bụi, khí thải: Không thuộc 
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đối tượng phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

+ Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý bụi, khí thải: bảo đảm quan 

trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp theo quy định tại khoản 5 Điều 

21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường.  

4.2.3 Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy, cơ sở bảo đảm đáp 

ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 4.2.1 trước khi 

xả thải ra ngoài môi trường. 

Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải. 

Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào 

không đạt yêu cầu quy định trong nội dung giấy phép và phải dừng ngay việc xả bụi, 

khí thải để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

4.3 Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn và độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực máy cuộn dây 

- Nguồn số 02: Khu vực máy chấm keo 

* Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung của cơ sở: 

Nguồn số 01: Tọa độ: X= 540098,2, Y=1270861,3 

Nguồn số 02: Tọa độ: X=540057, Y=1270858,9 

* Giới hạn giá trị đối với tiếng ồn độ rung  

*Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung theo QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, cụ thể như sau: 
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Bảng 4.4. Giới hạn đối với mức ồn của nhà máy 

 

TT 

 

Khu vực 

 

Đơn vị 

Giá trị giới hạn theo quy chuẩn  
Thời gian 

tiếp xúc 
QCVN 

26:2010/BTNMT  

QCVN 

24:2016/BYT 

1 
Khu vực sản 

xuất 
dBA - 85 8 giờ 

2 
Khu vực thông 

thường) 
dBA 

70  - 6-21h 

55  - 21-6h 

Độ rung:  

Bảng 4.5. Giới hạn đối với độ rung của nhà máy 

 

TT 

 

Thời gian áp 

dụng  

 

Đơn vị 

QCVN 

27:2010/BTNMT 
Ghi chú 

1 Từ 6 giờ đến 21 dB 70 
Khu vực thông 

thường 

2 
Từ 21 giờ đến 6 

giờ 
dB 60 

Khu vực thông 
thường 

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy móc, thiết bị. 

Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị (tra dầu, 

mỡ, vệ sinh bụi bám trên cánh quạt...) đảm bảo động cơ hoạt động ổn định và hạn 

chế phát sinh tiếng ồn. 

b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn; 

- Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh 

tiếng ồn. 

4.4 Nội dung yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 
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trường 

4.4.1 Quản lý chất thải  

a) Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

Bảng 4.6. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

STT Chất thải 

Trạng thái 
tồn tại 

(rắn/lỏng/
bùn) 

Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 15 

2 Pin, ăc quy chì thải Rắn 19 06 01 12 

3 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 5 

4 Các loại dầu thải khác Lỏng 17 07 03 50 

5  
Than hoạt tính từ hệ thống xử lý 
khí thải Rắn 19 03 01 2696 

b) Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại cần phải kiểm soát phát sinh 

thường xuyên: 

Bảng 4.7. Tổng khối lượng chất thải công nghiệp kiểm soát phát sinh tại cơ sở 

STT Chất thải 

Trạng thái 
tồn tại 

(rắn/lỏng/
bùn) 

Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Bao bì mềm thành phần nguy hại Rắn 18 01 01 80 

2 Bao bì cứng thải Rắn 18 01 03 38,5 

3 
Sản phẩm lỗi dính thành phần 
nguy hại Rắn 19 03 01 215,9 

4 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải Lỏng 12 06 05 7500 

Chất thải công nghiệp phải kiểm soát được thực hiện phân định, phân loại theo 

quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

c) Khối lượng, chủng loại CTRCNTT phát sinh (chưa bao gồm các loại 

CTRCNTT có ký hiệu TT-R theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

được quản lý như đối với sản phẩm, hàng hóa): 
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Bảng 4.8. Khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh tại cơ sở 

STT Tên chất thải Khối lượng (kg/tháng) 

1 Dây đai thùng carton thải 6 

2 Bao bì rách, nilon 5 

3 Giấy văn phòng 2 

4 Phế liệu phế phẩm từ quá trình quấn dập 169,72 

 Tổng 182,72 

d) Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 20 tấn/năm, thành phần chủ yếu 

là giấy ăn loại, bìa carton, thức ăn thừa, vỏ hoa quả, túi ni lông, vỏ đồ hộp…. 

4.4.2 Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy 

hại, chất thải công nghiệp kiểm soát, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất 

thải rắn sinh hoạt: Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu 

cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, bao gồm: 

4.4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Thiết bị lưu chứa: Bao bì, thùng, phuy, can có nắp đậy. 

Kho lưu chứa: Số lượng: 01 kho 

Diện tích: 9,5m2 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Tường bao quanh bằng gạch và tôn, có mái che 

bằng tôn; nền bê tông chống thấm; có cao độ nền cao hơn khu vực xung quanh 

tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có rãnh và hố thu gom chất thải nguy 

hại dạng lỏng trong trường hợp tràn đổ; có thiết bị phòng cháy chữa cháy và có 

biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 

4.4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

Kho lưu chứa: Tọa độ vị trí kho X= 540116, Y= 1270855 

Số lượng: 01 kho 
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Diện tích: 10,5 m2. 

Thiết kế, cấu tạo của kho: Tường xây bằng gạch, có mái che; có cao độ nền 

cao hơn khu vực xung quanh tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; nền bảo 

đảm kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu, đủ độ bền chịu được tải trọng của 

phương tiện vận chuyển và lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường lưu giữ. 

4.4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ bùn 

Bể chứa bùn: 

Số lượng: 01 bể 

Thể tích: 4,2m3. 

Thiết kế, cấu tạo của bể: Thép phủ composite, không bị thẩm thấu, đủ độ bền chịu 

được tải trọng của bùn. 

4.4.2.4. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

* Thiết bị lưu chứa: các thùng chứa rác có nắp đậy tại các vị trí phát sinh dung tích 

20 lít, 240 lít 

4.4.3 Nội dung yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự 

cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố 

môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020.  

  Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi 

trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố 

khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 

108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

 4.5 Các yêu cầu bảo vệ môi trường khác 

Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động bảo đảm các yêu 

cầu về vệ sinh môi trường và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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Giảm thiểu phát sinh chất thải rắn thông qua việc áp dụng các giải pháp 

cải thiện hiệu quả sản xuất. Nước thải được quản lý để giảm khai thác, tăng cường 

hiệu quả sử dụng tài nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, trong 

đó có nội dung cập nhật về khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh theo quy 

định; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo 

quy định của pháp luật. 

Thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo 

lộ trình quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy 

phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép này có sửa đổi, 

bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới. 

Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu 

cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp 

tăng hiệu quả sản xuất. Nước thải được quản lý để giảm khai thác, tăng cường 

hiệu quả sử dụng tài nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 

Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao 

thông, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành. 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công 

khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định 

của pháp luật. 

Thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo 

lộ trình quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP./. 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY  

5.1 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải  

Chủ cơ sở đã thực hiện đúng các chương trình giám sát môi trường được đặt 

ra cho suốt quá trình thực hiện và quá trình hoạt động của cơ sở, theo nội dung giám 

sát môi trường trong Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường số 

2806/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 do sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Chủ cơ sở 

đã thuê các đơn vị có chức năng có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường quan trắc định kỳ. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 

2022 – 2024 như sau: 

 Năm 2022: Đợt 1: 06/05/2022; Đợt 2: 23/6/2022; Đợt 3: 2/10/2022; Đợt 4: 

30/12/2022. 

 Năm 2023: Đợt 1: 20/03/2023; Đợt 2: 26/06/2023; Đợt 3: 12/09/2023; Đợt 4: 

18/12/2023. 

 Năm 2024: Đợt 1: 11/04/2024; Đợt 2: 17/06/2024. 

Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần.  

Vị trí quan trắc: Nước thải trước và sau hệ thống xử lý trước khi xả ra môi trường.  

Số lượng mẫu quan trắc: 02 mẫu 

Chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty 
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Bảng 5.1. Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý định kỳ năm 2022 - 2023 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả năm 2022 Kết quả năm 2023 

Kết quả năm 

2024 

QCVN 

40:2011 

(B) Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 

1 pH -  7,4  7,34  7,3  7,3  7,19  7,31  7,6  7,36 7,38 7,4 5,5 đến 9 

2 Nhiệt độ  0C  32  32  33  30  31  29  31  28,5 32 31,3 40 

3 SS mg/L  63,0  71,8  50,9  97,5  61,6  69,2  75,6  60 62 31,2 100 

4 
BOD5 

(20oC) 
mg/L  67,9  65,3  71,3  81,7  82,4  96,3  82,7  81,0 31 28,6 50 

5 COD mg/L  137,5  147,1  161,0  169,5  151,5  174,5  151,5  165 72,2 92,5 150 

6 Amoni  mg/L  25,6  15,2  18,1  16,9  14,6  15,2  15,6  16,2 6,5 5,8 10 

7 Tổng nitơ mg/L  25,2  27,6  21,5  26,1  26,7  25,7  29  28,5 25,6 28,2 40 

8 
Tổng 

photpho 
mg/l 10,2 5,5 5,2 5,8 5,6 5,25 5,1 5,6 3,5 3,7 6 

9 

Dầu mỡ 

động thực 

vật (*) 

mg/l 2,1 1,06 1,8 1,0 0,6 0,75 0,5 1,6 KPH KPH - 

10 colliform mg/l 1300 4100 5900 6100 3000 6700 1800 7300 2500 2070 5000 

Nguồn: Kết quả quan trắc định kỳ hằng năm của công ty  

 Ghi chú 

QCVN 40:2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

(-): Không quy định. 
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KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp. 

(*)LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp thử.  

Nhận xét: Kết quả quan trắc nước thải của Nhà máy hiện tại cho thấy, hầu hết các thông số chất lượng nước 

thải sau xử lý đã đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B và Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN trước khi xả ra 

hệ thống thu gom chung của KCN. 

 5.2 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải  

a) Kết quả quan trắc môi trường khí thải 

Chủ cơ sở đã thực hiện đúng các chương trình giám sát môi trường được đặt ra cho suốt quá trình thực hiện 

và quá trình hoạt động của cơ sở, theo nội dung giám sát môi trường trong 

Toàn bộ khí thải được thải ra ngoài môi trường tại 2 ống thải bao gồm: 

+ OK01: Ống thoát khí thải tại công đoạn hàn thiếc. 

+ OK02: Ống thoát khí thải xưởng tại công đoạn sấy. 

- Kết quả quan trắc khí thải định kỳ năm 2022 – 2023 

 Năm 2022: Đợt 1: 24/3/2022; Đợt 2: 15/6/2022; Đợt 3: 19/9/2022; Đợt 4: 6/12/2022 

 Năm 2023: Đợt 1: 15/03/2023; Đợt 2: 22/06/2023; Đợt 3: 06/09/2023; Đợt 4: 13/12/2023 

 Năm 2024: Đợt 1: 28/03/2024; Đợt 2: 12/06/2024. 

 Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần.  

Vị trí quan trắc: ống thoát khí thải tại công đoạn hàn thiếc và vị trí ống thoát khí thải tại công đoạn sấy.  

Số lượng mẫu quan trắc: 02 mẫu 
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Bảng 5.2. Kết quả phân tích mẫu khí thải định kỳ năm 2022 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

OK01 OK02 QCVN19:

2009/BT

NMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Lưu lượng m3/h 11,5 x103 11,8 x103 11,72x103 11,65x103 2,73x 103 2,75x103 2,85x103 2,55x103 - 

2 CO mg/Nm3 15,7 23,2 26,5 29,5 - - - - 1000 

3 NOx mg/Nm3 12,9 11,2 16,1 12,8 - - - - 850 

4 Sn mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH - - - - - 

5 Pb mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH - - - - 5 

6 Methanol mg/Nm3 - - - - KPH KPH KPH KPH - 

Bảng 5.3. Kết quả phân tích mẫu khí thải năm 2023 

TT Thông số Đơn vị 

OK01 OK02 QCVN19:

2009/BT

NMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Lưu lượng m3/h 
11,5 

x103 

11,8 

x103 

11,72x

103 

11,65x

103 

2,73x 

103 

2,75x1

03 

2,85x1

03 

2,55x1

03 
- 

2 CO mg/Nm3 15,7 23,2 26,5 29,5 - - - - 1000 

3 NOx mg/Nm3 12,9 11,2 16,1 12,8 - - - - 850 

4 Sn mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH - - - - - 

5 Pb mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH - - - - 5 

6 Methanol mg/Nm3 - - - - KPH KPH KPH KPH - 
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Bảng 5.4. Kết quả phân tích mẫu khí thải năm 2024 

tt Thông số Đơn vị 
OK 01 OK 02 

QCVN19:20

09/BTNMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2 

1 Lưu lượng m3/h 11.670 11.670 2.900 2.760 - 

2 CO mg/Nm3 23,6 25,5 - - 1000 

3 NOx mg/Nm3 14,7 9,8 - - 850 

4 Sn mg/Nm3 KPH - - - - 

5 Pb mg/Nm3 KPH - - - 5 

6 Methanol mg/Nm3 - KPH KPH KPH - 

Nguồn:Kết quả quan trắc môi trường định kỳ hằng năm của công ty 

(1): QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải CN đối với bụi và các chất vô cơ. 

 QCVN 20:2009/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải CN đối với bụi và các chất hữu cơ, 

(-): Không quy định. 

KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp. 

Nhận xét: Trong quá trình hoạt động của nhà máy, theo kết quả quan trắc định kỳ cho thấy hệ thống xử lý 

khí thải hoạt động ổn định Chất lượng khí thải cho thấy, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ các dây chuyền sản xuất 

của Nhà máy hiện tại luôn đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B và QCVN 20:2009/BTNMT trước khi xả 

ra ngoài môi trường 

5.3 Kết quả quan trắc bụi, không khí xung quanh 
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 Kết quả quan trác bụi, chất lượng không khí xung quanh định kỳ năm 2022 – 2023 

 Năm 2022: Đợt 1: 27/04/2022; Đợt 2: 16/06/2022; Đợt 3: 28/09/2022; Đợt 4: 24/12/2022 

 Năm 2023: Đợt 1: 20/03/2023; Đợt 2: 26/06/2023; Đợt 3: 12/09/2023; Dợt 4: 18/12/2023 

 Năm 2024: Đợt 1: 05/03/2024; Đợt 2: 11/06/2024 

 Vị trí lấy mẫu: K1: khu vực hàn; K2: khu vực chấm keo; K3: khu vực sấy 

 Tần suất: 3 tháng một lần; Số lượng mẫu: 3 mẫu. 

Bảng 5.5 Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh k1, k2 năm 2022 

Stt Thông số Đơn vị K1 K2 QCVN 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Độ ồn dBA 72,5 71,5 71,9 71,1 76,1 70,1 70,9 70,1 85 (1) 

2 Bụi tổng mg/m3 0,22 0,20 0,21 0,19 0,23 0,21 0,21 0,23 8 (2) 

3 SO2 mg/m3 0,19 0,17 0,18 0,17 0,21 0,19 0,17 0,18 5 (3) 

4 NO2 mg/m3 0,11 0,10 0,11 0,12 0,09 0,08 0,09 0,08 5 (3) 

5 CO mg/m3 2,91 2,89 2,88 2,83 3,26 3,21 3,22 3,12 20 (3) 

6 Sn mg/m3 KPH KPH KPH KPH - - - - 2 (4) 

7 Pb mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH - - - - 0,05 (4) 

8 Methanol mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 50 (3) 
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Bảng 5.6. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh K3 năm 2022 

Stt Thông số Đơn vị 

K3 

QCVN 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Độ ồn dBA 62 60 61 59 85 (1) 

2 Bụi tổng mg/m3 0,38 0,31 0,38 0,37 8 (2) 

3 SO2 mg/m3 0,35 0,32 0,31 0,30 5 (3) 

4 NO2 mg/m3 0,16 0,14 0,15 0,16 5 (3) 

5 CO mg/m3 3,84 3,81 3,83 3,84 20 (3) 

6 Sn mg/Nm3 - - - - 2 (4) 

7 Pb mg/Nm3 - - - - 0,05 (4) 

8 methanol mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH 50 (3) 
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Bảng 5.7. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh K1, K2 năm 2023 

Stt Thông số Đơn vị 

K1 K2 

QCVN 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Độ ồn dBA 78,1 78,1 75,1 75,1 67,1 67,1 69,1 69,1 85 (1) 

2 Bụi tổng mg/m3 0,141 0,162 0,107 0,105 0,121 0,149 0,112 0,110 8 (2) 

3 SO2 mg/m3 0,81 0,69 0,62 0,61 0,79 0,71 0,59 0,63 5 (3) 

4 NO2 mg/m3 0,62 0,60 0,57 0,58 0,66 0,61 0,62 0,61 5 (3) 

5 CO mg/m3 2,91 2,81 2,83 2,86 3,26 3,16 3,12 3,15 20 (3) 

6 Sn mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH - - - - 2 (4) 

7 Pb mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH - - - - 0,05 (4) 

8 Methanol mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 50 (3) 
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Bảng 5.8. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh K3 năm 2023 

Stt Thông số Đơn vị 

K3 

QCVN 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 Độ ồn dBA 51,1 50,1 52,1 52,2 85 (1) 

2 Bụi tổng mg/m3 0,28 0,27 0,25 0,26 8 (2) 

3 SO2 mg/m3 0,25 0,26 0,28 0,29 5 (3) 

4 NO2 mg/m3 0,11 0,14 0,12 0,15 5 (3) 

5 CO mg/m3 3,81 3,84 3,81 3,85 20 (3) 

6 Sn mg/Nm3 - - - - 2 (4) 

7 Pb mg/Nm3 - - - - 0,05 (4) 

8 methanol mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH 50 (3) 

Nguồn: Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh định kỳ của công ty 
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Bảng 5.9. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh năm 2024 

TT Thông số Đơn vị 
K1 K2 K3 

QCVN 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2 

1 Độ ồn dBA 75,1 75,8 69,1 69,8 52,2 51,2 85 (1) 

2 Bụi tổng mg/m3 0,111 0,113 0,116 0,112 0,26 0,28 8 (2) 

3 SO2 mg/m3 0,063 0,053 0,062 0,052 0,29 0,27 5 (3) 

4 NO2 mg/m3 0,061 0,060 0,064 0,061 0,15 0,19 5 (3) 

5 CO mg/m3 2,86 2,81 3,15 3,15 3,85 3,25 20 (3) 

6 Sn mg/m3 KPH KPH - - - - 20 (4) 

7 Pb mg/Nm3 KPH KPH - - - - 0,05 (4) 

8 Methanol mg/Nm3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 50 (3) 

Nguồn: kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh định kỳ hằng năm của công ty 

(1): QCVN24:2016/BYT: Quy chuẩn KTQG về tiếng ồn – Mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

(2): QCVN02:2019/BYT: Quy chuẩn KTQG về bụi – Giá trị gới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

(3): QCVN03:2019/BYT: Quy chuẩn KTQG GTGH tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố HH tại nơi làm việc. 

(4): Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT: Quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên 

tắc và 7 thông số vệ sinh lao động 

KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp. 

Nhận xét: Trong quá trình hoạt động của nhà máy, theo kết quả quan trắc định kỳ cho thấy chất lượng không 

khí xung quanh nhà máy đạt QCVN05:2013/BTNMT.  
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CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY 

6.1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

6.1.1 Đối với nước thải 

Đối với nước thải: Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của nhà 

máy, công ty đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải, 

chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành như sau: 

Nhà máy đã thực hiện đúng các chương trình giám sát môi trường được 

đặt ra cho suốt quá trình hoạt động của cơ sở, theo nội dung giám sát môi trường 

trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp số 3321/QĐ-STNMT ngày 09/12/2021.  

Trên kết quả quan trắc định kì năm 2022, 2023, và 6 tháng đẩu năm 2024, 

cơ sở chủ đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành của nhà máy 

cụ thể như sau: 

+ Thời gian vận hành thử nghiệm: Không quá 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận 

hành thử nghiệm; 

+ Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 01 hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt tập trung tại nhà máy, công suất 30 m3/ngày đêm. 

+ Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể gom nước thải sinh hoạt (mẫu đầu vào) và 01 

mẫu tại hố quan trắc trước khi đấu nối và hệ thống thu gom xử lý nước thải tập 

trung của khu công nghiêp (mẫu đầu ra). 

+ Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Trong quá trình 

vận hành thử nghiệm, công ty phải giám sát các chất ô nhiễm trong nước thải 

sau xử lý và bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của 

Khu công nghiệp, cụ thể trình bày trong bảng sau  
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Bảng 6.1. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 
 

Tần suất lấy mẫu 

+ Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý bụi, khí thải: Không thuộc 

đối tượng phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

+ Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý bụi, khí thải: bảo đảm quan 

trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp theo quy định tại khoản 5 Điều 

21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

6.1.2 Đối với công trình xử lý khí thải của nhà máy 

+ Thời gian vận hành thử nghiệm: Thời gian vận hành thử nghiệm không quá 06 

tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm sau khi được cấp phép. 

+ Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm 

Hệ thống xử lý khí thải khu vực hàn thiếc, công suất thiết kế 12.000 m3/h 

Hệ thống xử lý khí thải khu vực sấy, công suất thiết kế 3.000 m3/h. 

+ Vị trí lấy mẫu 

- KT1: Ống thải Hệ thống xử lý khí thải khu vực hàn thiếc 

- KT2: Ống thải Hệ thống xử lý khí thải khu vực sấy 

STT Thông số Đơn vị Giá trị tối đa 

1 pH - 5 – 9 

2 BOD5 (200C) mg/l 50 

3 TSS mg/l 100 

4 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

5 Tổng nitơ mg/l 40 

6 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 6 

7 Coliforms VK/100 ml 5000 
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+ Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

Bảng 6.2. Thông số đo đạc và qui chuẩn so sánh 

STT Công trình 
Thông số 

quan trắc 
Qui chuẩn so sánh 

 

 

1 

Hệ thống xử lý khí 

thải khu vực hàn thiếc 

Lưu lượng, 

bụi tổng, CO, 

NO2 
, Sn, Pb, 

Methanol 

 

QCVN 19-20 :2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và một 

số chất vô cơ và hữu cơ (cột B, Kp 

= 1 và Kv = 1,0) 

 

 

2 

Hệ thống xử lý khí 

thải khu vực sấy 

Lưu lượng,  

Methanol 

 

QCVN 20:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ (cột B, Kp = 1 và Kv = 

1,0) 

+ Tần suất quan trắc:  

 Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý bụi, khí thải: Không 

thuộc đối tượng phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

 Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý bụi, khí thải: bảo đảm quan 

trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp theo quy định tại khoản 5 Điều 21 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

6.2 Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

6.2.1 Chương trình quan trắc tự động: 

 Cơ sở thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn quy 

định tại Phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết 
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một số điều Luật bảo vệ môi trường. Tại điểm b khoản 2 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và phụ lục XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Cơ sở thuộc đối 

tượng quy định tại cột 2 không nằm trong mức lưu lượng hoặc công suất của công 

trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải quy định tại Cột 6. Do vậy, không thuộc đối tượng 

phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, định kỳ bụi, khí thải công nghiệp theo 

quy định tại khoản 2 Điều 98 và phụ lục XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.  

6.2.2 Hoạt động trắc môi trường định kì 

  Đối với khí thải định kỳ:  

* Vị trí giám sát: 02 vị trí tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí cụ thể: 

- Hệ thống xử lý khí thải khu vực hàn thiếc 

- Hệ thống xử lý khí thải khu vực sấy 

Vị trí thông số, qui chuẩn so sánh, tần suất quan trắc khí thải của nhà máy trình bày 

trong bảng dưới đây. 

Bảng 6.3. Vị trí thông số, qui chuẩn so sánh, tần suất quan trắc khí thải  

STT 
 

Vị trí giám sát 

Chỉ tiêu 

giám sát 

 

Quy chuẩn so sánh 

 

Tần suất 

1 

Ống khói thải Hệ 

thống xử lý khí thải 

khu vực hàn thiếc 

Lưu lượng, 

bụi tổng, 

CO, NO2 
, 

Sn, Pb 

Methanol 

QCVN 19-20 

:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối 

với bụi và một số chất vô 

cơ và hữu cơ (cột B, Kp = 

1 và Kv = 1,0) 

3 tháng/lần 

2 

Ống khói thải Hệ 

thống xử lý khí thải 

khu vực sấy 

Lưu lượng,  

Methanol 

QCVN 20:2009/BTNMT -

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ 

(cột B, Kp = 1 và Kv = 1,0) 

3 tháng/lần 

 Đối với nước thải định kỳ:  

 Nước thải sau xử lý sơ bộ tại nhà máy được thu gom về hệ thống thoát nước 
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và Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp, không xả ra môi trường. 

Đối chiếu theo khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 không thuộc đối tượng giám sát nước thải định kỳ. Trong quá trình hoạt 

động, cơ sở sẽ thực hiện chương trình giám sát nước thải của Cơ sở theo điều kiện 

đấu nối nước thải nêu trong văn bản thỏa thuận với Chủ đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng Khu công nghiệp. 

6.2.4 Chương trình quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

+ Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

ngày 17 tháng 11 năm 2020 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, 

Thông tư số 02/2022/TT BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020 và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

+ Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải 

công nghiệp kiểm soát và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

6.3 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí đơn giá giám sát môi trường được thực hiện theo đơn giá quy định 

tại Quyết định 2075/2014/QĐ-BTC về mức tối đa đơn giá sản phẩm quan trắc và 

phân tích môi trường; Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự 

nghiệp môi trường. Dự toán kinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn vận 

hành, thể hiện bảng sau: 

Bảng 6.4. Dự toán kinh phí giám sát môi trường 

TT Các tác động môi trường Kinh phí thực hiện quan trắc môi 

trường hằng năm 

1 Khí thải 25 triệu/năm 

2 Giám sát khác 10 triệu/năm 

3 Tổng 35 triệu/năm 
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CHƯƠNG 7. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHỦ CƠ SỞ  

Trong thời gian hoạt động từ năm 2021 đến nay Công ty chưa bị thanh kiểm tra về 

vấn đề môi trường. 
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CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ  

 Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác 

động, cam kết xử lý chất thải đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành về môi trường 

như đã nêu trong bản báo cáo. Cụ thể: 

− Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

− Cam kết Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các 

yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường. Xử lý chất thải đáp ứng theo các quy định và qui chuẩn, tiêu 

chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành và vận hành các công trình xử lý ô 

nhiễm thường xuyên trong giai đoạn hoạt động. 

− Cam kết thu gom, xử lý nước thải đảm bảo đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát 

nước của KCN. 

− Cam kết xử lý bụi và khí thải phát sinh tại dư án đạt giới hạn cho phép theo 

QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ cột B, Kp=1, 

Kv=1,0 trước khi thải vào môi trường. 

− Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Thông tư số 

02/2022/TT BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020. Định kỳ chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển, 

xử lý theo quy định; chịu trách nhiệm liên quan đến chất thải được chuyển giao. 

− Cam kết tiếng ồn và độ rung phát sinh tại nhà máy đúng quy định hiện hành. 

− Cam kết bảo trì thiết bị và thay thế theo vòng đời của thiết bị. 

− Cam kết không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định 

của Việt Nam và các công ước quốc tế. 

− Cam kết trong quá trình hoạt động của nhà máy, nếu vi phạm công ước quốc 
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tế, các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra các sự cố môi trường thì 

Chủ đầu tư nhà máy hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng 

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

− Trong quá trình hoạt động của mình, Công ty luôn đảm bảo không để xảy ra 

các sự cố gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường và con người tại 

khu vực.  

− Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng cháy chữa cháy theo 

quy định hiện hành. 

− Thực hiện lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất 

theo Điều 119 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 66 Thông tư số 02:2022/TT-

BTNMT; công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

theo quy định của pháp luật. 

− Công ty cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 

các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do hoạt động của nhà máy. 

− Cam kết nội dung nêu trong báo cáo đúng thực tế và phù hợp với Quyết định 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy. 
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PHỤ LỤC 
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PHỤ LỤC 01: HỒ SƠ PHÁP LÝ 

 

STT LOẠI HỒ SƠ 

 

1 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, 

mã số doanh nghiệp 3801118721 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình 

Phước – Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 25/01/2016 và thay 

đổi lần 5 ngày 20/09/202 

 

2 

Giấy chứng nhận đầu tư mã số cơ sở : 4338687738 do Ban quản lý khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước chứng nhận lần đầu ngày 25/01/2016 và thay đổi 

lần 5 ngày 20/09/2021 

3 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất số vào sổ cấp GCN: CT 27808 giữa Công ty TNHH C&N Vina 

và Công ty TNHH Haiyun Enterprise ngày 17/12/2020 của sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bình Phước 

 

4 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 

01/11/2021 về việc phê Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở 

“Nhà máy sản xuất thiết bị âm thanh – cuộn dây loa (voice coil) với công 

suất 50.000.000 cái/ năm” do Công ty TNHH Haiyun Enterprise làm chủ 

đầu tư tại lô B5-2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

 

5 

Hợp đồng dịch vụ thu gom rác số 52/HĐKT.RTSH.2024 về việc thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh hoạt giữa Công ty TNHH MTV dịch vụ vệ sinh 

môi trường Tiến Dũng và Công ty TNHH Haiyun Enterprise 

6 

Hợp đồng số 61124/HDMD-NH về việc thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại ngày 01/06/2024 giữa Công ty cổ phần môi trường 

Miền Đông và Công ty TNHH Haiyun Enterprise 

 

7 

Hợp đồng dịch vụ cung cấp nước sạch số 0912-2020H.Y/HD-CNMHK 

ngày 9/12/2020 giữa chi nhánh Công ty TNHH C&N Vina MHK và Công 

ty TNHH Haiyun Enterprise. 

8 Hợp đồng xử lý nước thải sản xuất giữa Công ty TNHH Haiyun 
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Enterprise và Công ty TNHH C&N Vina ngày 25/02/2024 

9 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 

14/TD-PCCC do Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Bình 

Phước thẩm duyệt 

10 Hóa đơn điện, nước, phí nước thải và dịch vụ hạ tầng 6 tháng năm 2024 
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 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 26 tháng (month) 04 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000359

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH HAIYUN ENTERPRISE
Mã số thuế (Tax code): 3801118721
Địa chỉ (Address):
Lô B5-2 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành, Tình Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 26/04/2024 10:10:56

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 00988ED2BAF64A446597676DA851E4B8E6
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN359408132
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Phí quản lý hạ tầng T04.2024 Tháng 1 8.927.540 8.927.540
2 Phí xử lý nước thải T04.2024 Tháng 1 7.554.459 7.554.459
3 Phí bảo vệ T04.2024 Tháng 1 1.000.000 1.000.000

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 17.481.999
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 1.398.560
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 18.880.559

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Mười tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn, năm trăm năm mươi chín đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 26 tháng (month) 04 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000372

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH HAIYUN ENTERPRISE
Mã số thuế (Tax code): 3801118721
Địa chỉ (Address):
Lô B5-2 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành, Tình Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 26/04/2024 10:25:59

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 00DB5884570DD34E8C8A8C9EB810481B9E
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN372282335
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T04.2024 M3 518 15.409 7.981.862

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 7.981.862
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 399.093
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 8.380.955

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Tám triệu, ba trăm tám mươi nghìn, chín trăm năm mươi lăm đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 28 tháng (month) 05 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000402

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH HAIYUN ENTERPRISE
Mã số thuế (Tax code): 3801118721
Địa chỉ (Address):
Lô B5-2 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành, Tình Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 28/05/2024 08:28:41

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 00E44C6F2FD56241B68F9FCD8A808A567B
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN402310349
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T05.2024 M3 399 15.409 6.148.191

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 6.148.191
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 307.410
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 6.455.601

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Sáu triệu, bốn trăm năm mươi lăm nghìn, sáu trăm linh một đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 28 tháng (month) 05 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000435

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH HAIYUN ENTERPRISE
Mã số thuế (Tax code): 3801118721
Địa chỉ (Address):
Lô B5-2 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành, Tình Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 28/05/2024 15:56:19

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 002C235C35643A4747A60286CF76E08BBC
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN435881702
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Phí quản lý hạ tầng T05.2024 Tháng 1 8.970.140 8.970.140
2 Phí xử lý nước thải T05.2024 Tháng 1 5.847.015 5.847.015
3 Phí bảo vệ T05.2024 Tháng 1 1.000.000 1.000.000

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 15.817.155
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 1.265.372
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 17.082.527

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Mười bảy triệu, không trăm tám mươi hai nghìn, năm trăm hai mươi bảy đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 26 tháng (month) 06 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000498

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH HAIYUN ENTERPRISE
Mã số thuế (Tax code): 3801118721
Địa chỉ (Address):
Lô B5-2 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành, Tình Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 26/06/2024 11:07:14

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 00FFF124608F6A442AAE0BEC98520DEFF1
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN498613852
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T06.2024 M3 323 15.409 4.977.107

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 4.977.107
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 248.855
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 5.225.962

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Năm triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn, chín trăm sáu mươi hai đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 27 tháng (month) 06 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000547

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH HAIYUN ENTERPRISE
Mã số thuế (Tax code): 3801118721
Địa chỉ (Address):
Lô B5-2 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành, Tình Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 27/06/2024 15:30:38

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 009D2BEE1C0D9C493FA3D5943AC601C953
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN547200657
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Phí quản lý hạ tầng T06.2024 Tháng 1 8.966.235 8.966.235
2 Phí xử lý nước thải T06.2024 Tháng 1 4.730.636 4.730.636
3 Phí bảo vệ T06.2024 Tháng 1 1.000.000 1.000.000

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 14.696.871
Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 1.175.750
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 15.872.621

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Mười lăm triệu, tám trăm bảy mươi hai nghìn, sáu trăm hai mươi mốt đồng















HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 83807

Ngày (Date) 02 tháng (month) 04 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH HAIYUN ENTERPRISE

Mã số thuế (Tax code): 3801118721

Địa chỉ (Address): Lô B5-2. KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, KP. 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050032520

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2024 từ ngày 01/03/2024 đến ngày

31/03/2024
kWh 65.727 - 153.564.648

 (kèm theo bảng kê số 1372940247 ngày 02 tháng 04 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 153.564.648

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 12.285.172

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
165.849.820

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn tám trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH
PHƯỚC
Ngày ký: 02/ 04/ 2024   13:47:49

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 112074

Ngày (Date) 02 tháng (month) 05 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH HAIYUN ENTERPRISE

Mã số thuế (Tax code): 3801118721

Địa chỉ (Address): Lô B5-2. KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, KP. 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050032520

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 4 năm 2024 từ ngày 01/04/2024 đến ngày

30/04/2024
kWh 65.768 - 152.899.722

 (kèm theo bảng kê số 1383950717 ngày 02 tháng 05 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 152.899.722

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 12.231.978

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
165.131.700

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm sáu mươi lăm triệu một trăm ba mươi mốt nghìn bảy trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH
PHƯỚC
Ngày ký: 02/ 05/ 2024   18:20:56

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 139590

Ngày (Date) 02 tháng (month) 06 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY TNHH HAIYUN ENTERPRISE

Mã số thuế (Tax code): 3801118721

Địa chỉ (Address): Lô B5-2. KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, KP. 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050032520

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2024 từ ngày 01/05/2024 đến ngày

31/05/2024
kWh 77.394 - 181.145.076

 (kèm theo bảng kê số 1394150263 ngày 02 tháng 06 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 181.145.076

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 14.491.606

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
195.636.682

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm chín mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm tám mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH
PHƯỚC
Ngày ký: 02/ 06/ 2024   15:10:20

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAIYUN ENTERPRISE 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 02: CÁC KẾT QUẢ ĐO ĐẠC, THỬ NGHIỆM 

 

Kết quả quan trắc môi trường năm 2021, 2022, 2023 và Quý 1,2 năm 2024 

 

  





















































































































Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAIYUN ENTERPRISE 
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PHỤ LỤC 03: BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỆ THỐNG 

XỬ LÝ KHÍ THẢI, NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY. 

 

STT BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC 

1 Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt 

2 Hệ thống xử lý khí thải từ khu vực hàn thiếc 

3 Hệ thống xử lý khí thải khu vực sấy 

 

  















Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH HAIYUN ENTERPRISE 
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PHỤ LỤC 04: CÁC BẢN VẼ CỦA CƠ SỞ  

 

 

STT LOẠI BẢN VẼ 

1 Bản vẽ hoàn công tổng mặt bằng  

2 Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước mưa 

3 Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước thải 

4  Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngày 

5  Bản vẽ hoàn công Hệ thống xử lý khí thải từ khu vực hàn thiếc 

6  Bản vẽ hoàn công Hệ thống xử lý khí thải khu vực sấy 

7  Bản đồ quan trắc môi trường 

 

 























































HỐ GA GIÁM 

SÁT NƯỚC THẢI

HỐ GA GIÁM 

SÁT NƯỚC THẢI

ỐNG KHÓI HTXL KHÍ THẢI 

KHU VỰC HÀN THIẾC

ỐNG KHÓI HTXL KHÍ THẢI 

KHU VỰC SẤY

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
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